
27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15110CL516/06/1997AnNguyễn Bá Lê151100011

15109CL111/09/1997AnhBùi Thị Mỹ151090012

15110CL305/06/1997AnhĐặng Việt151100023

15110CL107/02/1997AnhĐoàn Nhật151100034

15110CL507/10/1997AnhHuỳnh Duy151100045

15116CL122/10/1997AnhHuỳnh Trần Phương151160016

15109CL211/04/1997AnhLê Nguyễn Ngân151090027

15116CL202/03/1997AnhNguyễn Quốc Tuấn151160028

15110CL219/11/1997AnhNguyễn Đoàn Nam151100059

15110CL517/02/1997AnhNguyễn Đức1511000610

15109CL220/08/1997AnhNguyễn Mai Hoàng1510900311

15119CL119/02/1997AnhNguyễn Minh1511900112

15110CL116/11/1997AnhNguyễn Ngọc Duy1511000713

15110CL116/10/1997AnhNguyễn Quốc1511000814

15110CL326/06/1997AnhPhạm Thế1511000915

15110CL230/05/1997AnhPhạm Tuấn1511001016

15110CL513/01/1997AnhTrần Đức1511001117

15116CL208/04/1997AnhVõ Hoàng Nguyên1511600318

15116CL127/10/1997AnhVũ Ngọc Tú1511600419

15119CL106/06/1997ÂnNguyễn Phạm Hoài1511900220

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15119CL203/08/1997BảoHoàng Văn Quốc151190031

15119CL124/06/1997BảoLê Lý151190042

15119CL127/12/1997BảoNguyễn Lê Quốc151190053

15116CL101/11/1997BảoNguyễn Phúc Quang151160054

15110CL105/05/1997BảoTrịnh Dương Gia151100125

15119CL229/08/1997BáLiêu Hoàng151190076

15119CL127/03/1997BìnhLê Quang151190087

15110CL414/07/1997BìnhNguyễn An151100138

15119CL218/01/1997BìnhNguyễn Thanh151190099

15124CL224/10/1997BửuNguyễn Văn Thiện1512400210

15110CL320/12/1997CangPhạm Hồng1511001411

15110CL224/11/1997CảnhLê Minh1511001512

15110CL524/01/1997ChâuĐào Minh1511001613

15110CL511/05/1997ChâuLê Bảo1511001714

15110CL508/04/1997ChâuNguyễn Hồng1511001815

15116CL102/01/1997ChâuNguyễn Tố1511600616

15116CL220/04/1997ChâuNguyễn Trần Minh1511600717

15110CL220/08/1997ChâuTôn Nữ Minh1511001918

15116CL201/12/1997ChiHuỳnh Nguyễn Linh1511600819

15124CL110/11/1997ChiếnDương Tùng1512400320

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15116CL104/05/1997ChiếnNguyễn Quốc151160091

15124CL113/06/1996ChinhNguyễn Thị151240042

15110CL307/06/1997ChươngLê Minh151100203

15110CL115/11/1997CươngNguyễn Viết151100214

15124CL106/10/1997CườngLương Quốc151240055

15109CL113/03/1997CườngTrương Quốc151090046

15110CL518/09/1997DanhLê Công151100227

15110CL518/05/1997DanhTrần151100238

15109CL130/12/1997DiệuLê Thanh151090059

15124CL219/11/1997DuyLê Quốc1512400610

15109CL217/07/1997DuyNguyễn Huỳnh Anh1510900611

15110CL321/10/1997DuyNguyễn Thanh1511002412

15110CL426/08/1997DuyNguyễn Thiên1511002513

15110CL114/01/1997DuyTrần Bảo1511002614

15119CL115/01/1997DuyVõ Tấn1511901015

15116CL105/02/1997DuyênĐỗ Thị Mỹ1511601016

15116CL105/12/1997DươngHoàng Khánh1511601117

15116CL211/03/1997DươngNguyễn Thị Minh1511601218

15109CL213/06/1997DươngNguyễn Thị Thùy1510900719

15110CL507/06/1997DươngNguyễn Viễn1511002720

15116CL125/02/1997ĐạiĐỗ Xuân1511601321

15110CL114/03/1997ĐạiHoàng Phước1511002822

15110CL305/10/1997ĐạiPhạm Gia Bảo1511002923

15110CL302/04/1995ĐạtĐặng Công1511003024

15119CL212/10/1997ĐạtHuỳnh Tấn1511901225

Số S/V Trong Danh Sách: 25

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15119CL124/02/1997ĐạtPhạm Thành151190131

15110CL410/11/1997ĐạtVõ Phát151100322

15116CL220/09/1997ĐạtVõ Tiến151160143

15110CL201/01/1997ĐăngHà Hải151100334

15119CL225/05/1997ĐịnhTrương Tấn151190145

15119CL202/05/1997ĐứcNguyễn Phạm Duy151190156

15124CL212/08/1997ĐứcTrần Thành151240077

15109CL222/04/1997GiangHà Thị Ngân151090088

15110CL421/05/1997GiangLê Hoàng151100349

15110CL512/06/1997GiangLê Văn1511003510

15119CL127/09/1997GiangNguyễn Hoàng1511901611

15124CL117/03/1997GiangNguyễn Hoàng Trúc1512400812

15116CL219/10/1997GiangPhạm Thị Cẩm1511601513

15110CL306/07/1997GiangPhạm Trường1511003614

15124CL111/05/1997HàLê Thị Thanh1512400915

15116CL219/10/1997HàVõ Ngọc Diệu1511601616

15110CL212/05/1997HàoNguyễn Anh1511003717

15110CL315/05/1997HàoNguyễn Nhật1511003818

15109CL213/12/1997HảiNguyễn Thị Thúy1510900919

15110CL326/01/1997HảiPhan Lâm Trường1511003920

15119CL103/07/1997HảiPhạm Nguyễn Hoàng1511901721

15119CL223/02/1997HảiThái Ngọc1511901822

15110CL408/02/1997HảoNguyễn Hoàng1511004023

15109CL204/09/1997HảoNguyễn Thị Kim1510901024

15116CL118/01/1997HạnhLại Đào Hiếu1511601725

Số S/V Trong Danh Sách: 25

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15110CL318/05/1997HạnhLê Hữu151100411

15109CL120/11/1996HạnhNguyễn Thị Ngọc151090112

15116CL121/03/1997HằngBùi Thị Thanh151160183

15116CL204/07/1997HằngHuỳnh Quang Thúy151160194

15110CL102/11/1997HânLê Hữu151100425

15110CL210/08/1997HậuNguyễn Công151100436

15110CL222/06/1997HậuVương Văn151100447

15119CL115/10/1997HiềnNguyễn Hữu151190198

15110CL425/01/1997HiểnNguyễn Xuân Duy151100459

15110CL201/06/1997HiếuNguyễn Chí1511004610

15110CL125/09/1997HiếuNguyễn Minh1511004711

15116CL226/12/1997HiếuPhạm Trọng1511602012

15110CL114/10/1997HiệpNguyễn Hoàng1511004813

15116CL205/01/1997HoàngCao Nguyên1511602114

15110CL512/05/1997HoàngĐoàn Việt1511004915

15119CL210/02/1997HoàngLâm Minh1511902016

15110CL424/02/1997HoàngNguyễn Huy1511005017

15109CL219/02/1997HoàngNguyễn Thị Như1510901218

15109CL115/05/1997HoàngTrần Minh1510901319

15110CL129/09/1997HòaPhan Văn1511005120

15110CL417/12/1997HọcNguyễn Thái1511005221

15110CL227/05/1997HộiLỷ Say1511005322

15119CL203/01/1997HuấnĐinh Za1511902123

15110CL424/03/1997HuyHoàng Vũ Bảo1511005424

15110CL222/03/1997HuyLê Nguyễn Gia1511005525

15119CL201/03/1997HuyLưu Đức1511902226

15119CL128/06/1997HuyNguyễn Đức1511902327

15119CL209/02/1997HuyPhạm Ngọc Minh1511902428

15110CL525/07/1997HuyVõ Đức1511005729

15119CL225/10/1997HuyVũ Quang1511902530

15119CL111/07/1997HuỳnhNguyễn1511902631

15110CL401/08/1997HùngLê Mạnh1511005832

15110CL430/09/1997HùngNguyễn Xuân1511005933



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15110CL114/10/1997HưngĐặng Tiến1511006034

15116CL126/10/1997HưngLê Ngọc1511602235

Số S/V Trong Danh Sách: 35

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15119CL104/02/1997HưngTrần Hoài151190271

15109CL121/10/1997HươngĐỗ Thị Kiều151090142

15109CL123/02/1996HươngNguyễn Thị151090153

15119CL217/08/1997HươngVũ Thị Thu151190284

15116CL216/02/1997KhaHồ Quang151161605

15119CL119/05/1996KhaPhan Ngọc151191646

15110CL209/12/1997KhaVõ Nhựt151100617

15110CL520/03/1997KhangNguyễn Hữu151100628

15116CL221/03/1997KhangNguyễn Hữu151160239

15119CL210/06/1997KhanhNguyễn Tuấn1511902910

15110CL225/07/1997KhoaHoàng Minh1511006311

15119CL120/03/1997KhoaNguyễn Ngọc1511903012

15116CL115/02/1997KhoaNguyễn Song1511602413

15110CL118/11/1996KhoaTrần Ngọc1511006414

15119CL221/01/1997KhôiNguyễn Việt1511903115

15110CL227/11/1997KhôiPhan Bảo1511006516

15110CL311/01/1997KhuêLê Nữ Tố1511006617

15119CL107/03/1997KiênNguyễn Trung1511903218

15109CL103/09/1997KiênNguyễn Trung1510901619

15110CL405/11/1997KiệtHà Quốc Anh1511006720

15119CL220/05/1997KiệtNguyễn Tuấn1511903321

15110CL410/07/1997KỳVõ Đức Thanh1511006822

15110CL428/08/1997LànhNguyễn Văn1511006923

15110CL304/03/1997LâmTrần Quang1511007024

15116CL203/10/1997LânNguyễn Thành1511602525

15116CL224/06/1997LêLê Ngọc Pha1511602626

15110CL305/12/1997LệVũ Thị1511007127

15109CL201/01/1997LinhBùi Thị Mỹ1510901728

15109CL217/11/1997LinhHuỳnh Trúc1510901829

15116CL122/09/1997LinhNguyễn Ban Thùy1511602730

15109CL123/09/1996LinhNguyễn Dương Phương1510901931

15116CL223/07/1997LinhPhạm Thị Mỹ1511602832

15116CL213/08/1997LinhTrần Thị Khánh1511602933



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15110CL206/06/1997LongĐỗ Văn1511007234

15119CL216/02/1997LongPhạm Đức Hoàng1511903435

15110CL305/06/1997LongTạ Thành1511007336

15110CL505/12/1997LongTrịnh Du1511007437

15119CL224/08/1997LộcLê Tiến1511916538

15109CL206/04/1997LợiThuận Thị1510918439

15109CL211/11/1996LuânNguyễn Ngọc1510918540

15110CL515/06/1997LuânNguyễn Thành1511007541

15110CL224/11/1997MạnhLê Hoàng1511007642

15116CL126/12/1997MạnhNguyễn Đức1511603043

15109CL102/01/1997MiBùi Trúc1510902044

15110CL314/09/1997MinhBành Công1511007745

15110CL418/12/1997MinhĐỗ Trọng1511007846

15110CL217/03/1997MinhHuỳnh Kiến1511007947

15110CL511/10/1997MinhHuỳnh Nhựt1511008048

15116CL110/11/1997MinhHuỳnh Thiện1511603149

15116CL119/12/1997MinhMai Hoàng1511603250

15110CL217/03/1997MinhNguyễn Đặng Nhật1511008151

15110CL412/02/1997MinhNguyễn Hà Nhật1511008252

15110CL129/04/1997MinhNguyễn Ngọc1511008353

15110CL303/08/1997MinhNguyễn Ngọc1511008454

15109CL203/06/1997MụiLê Ngọc1510902155

Số S/V Trong Danh Sách: 55

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15109CL221/02/1997MỹPhan Thị Lệ151090221

15110CL218/05/1997NamLê Nguyễn Phương151100852

15110CL208/02/1997NamNguyễn Đức151100863

15119CL208/04/1997NamTrương Nguyễn Thanh151190354

15109CL107/11/1997NgaHoàng Thị Thanh151090235

15116CL123/11/1997NgânLê Hà Thanh151160336

15116CL125/05/1997NgânNguyễn Kim151160347

15109CL125/06/1997NgânNguyễn Thanh151090248

15116CL124/04/1997NgânNguyễn Thị Hải151160359

15116CL121/07/1997NgânPhạm Hồng1511603610

15110CL527/07/1997NghiNguyễn Danh1511008711

15110CL504/10/1997NghĩaTrương Trung1511008812

15110CL417/02/1997NghĩaVăn Trọng1511008913

15116CL222/12/1997NgọcPhạm Thị Bích1511603714

15109CL127/02/1997NgọcTrần Kim1510902515

15116CL114/11/1997NguyênNguyễn Ngọc Thảo1511616116

15116CL214/02/1997NguyệtHuỳnh Minh1511603817

15110CL507/03/1997NhaLê Thị Phương1511009018

15119CL122/03/1997NhànNguyễn Thanh1511903619

15110CL130/06/1997NhãLý Châu Trí1511009120

15119CL115/10/1997NhânNguyễn Hà Trọng1511903721

15110CL508/04/1997NhânNguyễn Hữu1511009222

15110CL315/04/1997NhậtHuỳnh Minh1511009323

15109CL206/02/1997NhiLê Thị Xuân1510902724

15109CL115/09/1997NhiNguyễn Trần Uyển1510902825

15109CL121/08/1997NhưLê Thị Huỳnh1510902926

15116CL201/12/1997NhưTrần Thị Huỳnh1511603927

15109CL214/05/1996OanhĐặng Thị Kim1510903028

15110CL216/08/1997PhaPhan Dương1511009429

15119CL120/09/1997PhátDương Lể Tấn1511903830

15110CL429/11/1997PhátĐặng Ngọc1511009531

15116CL102/06/1997PhátKiều Ngọc1511604032

15116CL212/03/1996PhátTrịnh Thanh1511616233



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15110CL327/11/1997PhátVũ Ngọc1511009634

15109CL119/09/1997PhóngPhạm Ngọc1510903135

15110CL227/10/1997PhúcĐặng Phan Hoàng1511009836

15110CL203/11/1997PhúcNguyễn Ngọc Hoàng1511009937

15110CL301/12/1997PhúcNguyễn Thiện1511010038

15116CL216/05/1997PhúcNguyễn Vinh1511604139

15110CL422/12/1997PhươngPhạm Thành1511010240

15109CL119/07/1997PhươngTrần Thị Kiều1510903241

15109CL205/03/1997PhươngVõ Kiều Bảo1510903342

15110CL302/10/1997PhướcLê Minh1511010343

15119CL210/05/1997PhướcMai Nguyễn Ngọc1511903944

15110CL210/01/1997PhướcNguyễn Gia1511010445

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15116CL123/03/1997PhượngĐỗ Dương Hồng151160421

15110CL508/01/1996QuanNguyễn Đức151101052

15110CL401/11/1997QuangLê Đình151103813

15110CL224/08/1996QuangLê Văn151101064

15110CL414/08/1997QuangNguyễn Huy151101075

15110CL305/07/1997QuangTrần Nguyên151101086

15110CL106/07/1997QuangTrần Xuân151101097

15110CL522/12/1997QuangVõ Thanh Trường151101108

15110CL324/08/1996QuảngHồ Văn151101119

15110CL308/08/1997QuânLê Đức Anh1511011210

15110CL429/08/1997QuânPhan Viết1511011311

15116CL117/01/1997QuớiPhùng Phú1511604312

15109CL218/11/1997QuyênNguyễn Huỳnh Thảo1510903413

15109CL103/01/1997QuyênTrương Thị Bích1510903514

15110CL505/11/1997QuyềnMai Quang1511011415

15110CL315/12/1997QuyềnNguyễn Đình1511011516

15109CL207/01/1997QuỳnhHuỳnh Thị1510903617

15116CL125/04/1997QuỳnhNguyễn Thị Như1511604418

15110CL229/04/1997SangLục Thới1511011619

15119CL101/03/1997SangNguyễn Thanh1511904020

15110CL129/11/1997SangTrương Tấn1511011721

15116CL118/08/1997SơnLê Hà1511604522

15110CL312/02/1997SơnLê Quang1511011823

15119CL208/12/1997SơnLê Văn1511916624

15110CL508/07/1996SơnTrần Anh1511011925

15110CL402/07/1997TàiĐào Minh1511012026

15110CL416/07/1997TàiLâm Thành1511012127

15116CL106/01/1997TàiNguyễn Cẩm1511604628

15116CL222/01/1997TâmNguyễn Khánh1511604729

15110CL120/08/1997TâmNguyễn Trong1511012230

15109CL115/01/1997TâmTrần Thị1510903731

15110CL229/06/1997TânĐỗ Duy1511038232

15110CL120/02/1997TânLê Minh1511012333



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15110CL422/12/1997ThanhLê Mỹ Thiên1511012434

15119CL127/11/1997ThànhNguyễn Khắc Thiện1511904135

15119CL229/05/1997ThànhQuách Thiện1511904236

15116CL220/10/1997ThảoNguyễn Thị Thu1511604837

15109CL205/07/1997ThảoPhạm Thị Thu1510903838

15110CL124/12/1997ThảoPhạm Thu1511012539

15119CL121/03/1997TháiNguyễn Hoàng1511904340

15119CL222/02/1997TháiNông Văn1511904441

15119CL214/03/1997ThạnhNguyễn Văn1511904542

15110CL421/05/1997ThắngHuỳnh Quốc1511012643

15116CL230/10/1997ThắngNguyễn Hồng1511604944

15110CL106/08/1988ThắngPhạm Xuân1511012745

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15119CL102/08/1997ThiHồ Quang151190461

15110CL409/12/1997ThiênNguyễn Duy151101282

15110CL122/12/1997ThiệnĐoàn Huỳnh151101293

15110CL108/12/1996ThiệnĐồng Thế151101304

15110CL213/10/1997ThiệnHuỳnh Đức151101315

15119CL101/01/1997ThịnhNgô Xuân151190476

15110CL224/08/1997ThịnhNguyễn Đức151101327

15110CL330/09/1997ThịnhPhạm Phú151101338

15109CL217/08/1996ThoaVõ Thị Kim151090409

15119CL208/10/1997ThọNguyễn Hoàng1511904810

15110CL113/11/1997ThôngLưu Tín1511013411

15110CL130/04/1997ThôngNguyễn Di1511038312

15110CL504/08/1995ThôngTrần Thanh1511013513

15109CL107/12/1997ThơChâu Cẩm1510904114

15110CL422/08/1997ThốngĐàm Nhất1511013615

15110CL407/04/1997ThuNguyễn Thị Cẩm1511013716

15109CL217/05/1997ThưĐặng Thị Minh1510904217

15109CL201/01/1997ThưHuỳnh Nguyễn Anh1510904318

15109CL101/10/1997ThưNguyễn Anh1510904419

15119CL224/10/1997ThưTạ Linh1511904920

15109CL219/01/1997ThưTrần Thanh1510904521

15110CL516/12/1997ThươngPhạm Thị1511013822

15110CL228/08/1997TiênBùi Minh1511013923

15116CL226/11/1997TiênHà Thị Cẩm1511605024

15116CL213/11/1997TiênNguyễn Huỳnh1511605125

15109CL224/11/1997TiênNguyễn Thị Cẩm1510904726

15116CL212/12/1997TiênTrần Thị Xuân1511605227

15119CL125/12/1997TiếnHuỳnh Lâm Nhật1511905028

15110CL113/03/1997TínNgô Đức1511014029

15119CL118/11/1997TínhHuỳnh Ngọc1511905130

15110CL128/08/1997ToànCao Nguyễn Vũ1511014131

15110CL529/01/1997ToảnĐào Văn1511014232

15116CL205/11/1997TrangĐinh Thị Thùy1511605333



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15109CL110/02/1997TrangHoàng Thu1510904834

15109CL120/11/1997TrangLê Thị Linh1510904935

15109CL117/07/1997TrangVõ Thị Thu1510905036

15116CL113/05/1997TrâmLại Ngọc Mai1511605437

15116CL127/07/1997TrâmMạc Thị Ngọc1511605538

15116CL217/07/1997TrâmNguyễn Trần Ngọc1511605639

15109CL231/08/1997TrânThi Lê Ngọc Bảo1510905140

Số S/V Trong Danh Sách: 40

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15119CL206/08/1997TriềuNguyễn Đăng151190521

15119CL119/05/1997TrinhNguyễn Thị Yến151190532

15116CL103/11/1997TrinhPhạm Ngọc Uyên151160573

15119CL103/02/1997TrìnhLê Phúc Quốc151190544

15119CL228/01/1997TrìnhNgô Bá151190555

15116CL113/12/1997TrọngNguyễn Phúc151160586

15119CL103/09/1997TrungPhạm Hiếu151190567

15109CL131/01/1997TrúcĐặng Phan Minh151090528

15119CL112/07/1997TrườngTrần Xuân151190579

15110CL321/09/1997TuânLưu Văn1511014310

15110CL111/08/1997TuấnNguyễn Anh1511014411

15110CL304/02/1997TuấnNguyễn Ngọc1511038412

15110CL121/06/1997TuấnNguyễn Xuân1511014513

15116CL216/05/1997TuấnVõ Đình1511605914

15119CL119/07/1997TuyênHoàng Xuân1511905815

15109CL121/02/1997TuyềnNguyễn Diệp Thanh1510918616

15116CL108/12/1997TuyềnTrần Thị Xuân1511616317

15119CL116/06/1997TuyếnĐặng Ngọc1511905918

15110CL220/12/1997TùngPhạm Bá1511014619

15110CL328/12/1996TúĐặng Phương1511014720

15110CL521/11/1997TúĐoàn Thanh1511014821

15116CL218/12/1997TúNguyễn Thị Cẩm1511606022

15109CL215/06/1997TúPhạm Thị Cẩm1510905323

15116CL202/01/1996TúTrần Vân1511606124

15109CL202/02/1997VânĐặng Tú1510905425

15110CL131/03/1997VânNguyễn Thị Phi1511014926

15109CL204/06/1997VânVõ Thị Mỹ1510905527

15110CL410/09/1997ViNguyễn Hạ1511015028

15119CL214/08/1997ViệtTrịnh Hoàng Minh1511906029

15110CL229/11/1997VinhTrần Quang1511015130

15110CL508/01/1996VũĐặng Hồ1511015231

15119CL222/08/1997VũPhan Tuấn1511906132

15119CL116/06/1997VũTrần Thanh1511906233



27/09/2015 - Giờ Thi: 07g00 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15110CL111/02/1997VươngLê Văn1511015334

15119CL201/04/1997VươngNguyễn Đức1511906335

15110CL508/12/1997XuânBiện Phan Anh1511015436

15109CL110/11/1997YếnLê Ngọc1510905637

15109CL101/07/1997YếnNguyễn Thị Hoàng1510905738

15110CL315/04/1997ÝNguyễn Minh1511015539

Số S/V Trong Danh Sách: 39

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15142CL303/07/1997AnLê Nguyễn Trường151420011

15142CL128/06/1996AnhLê Đức151420022

15125CL215/02/1997AnhNguyễn Hoàng151251563

15125CL201/01/1997AnhTrần Mai151250014

15142CL119/05/1997AnhVăn Quốc151420035

15142CL118/06/1997AnhVũ Tuấn151420046

15141CL305/08/1997ÁiNguyễn Xuân151410017

15142CL115/02/1997ÂnLê Hiếu151420058

15141CL219/05/1997BảoTrần Quốc151410029

15141CL213/08/1997BáchTrác Xuân Tường1514100310

15141CL214/04/1994BằngNguyễn Duy1514100411

15141CL202/03/1997BìnhPhạm Thanh1514100512

15142CL111/05/1997BìnhTrần Ngọc1514200613

15142CL205/08/1997CảnhPhan Dương1514200714

15142CL302/03/1997ChươngVõ Văn1514200815

15142CL325/07/1997CươngTrần Tiến1514200916

15141CL320/07/1997CườngNguyễn Văn1514100617

15142CL303/11/1997CườngNguyễn Văn1514201018

15141CL102/06/1997CườngPhạm Mạnh1514134519

15141CL120/02/1997CườngTrần Tấn1514100720

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15142CL104/11/1997DanhNguyễn Văn151420111

15125CL228/05/1997DoanhLưu Nguyễn Phương151250022

15127CLC18/02/1997DoãnTrần Quang151270023

15142CL401/09/1997DuĐoàn Nguyễn Huy151420124

15127CLC30/08/1997DuệNguyễn Ngọc151270035

15142CL402/09/1997DuyĐoàn Bá151420136

15141CL323/03/1997DuyHuỳnh Phương151410087

15142CL317/09/1996DuyLâm Huỳnh151420148

15142CL110/02/1997DuyNguyễn Anh151420159

15142CL301/12/1997DuyNguyễn Quang1514201610

15141CL115/05/97DuyNguyễn Quốc1514100911

15142CL226/04/1997DuyTrần Đình1514201712

15141CL125/12/1997DuyVõ Khánh1514134613

15141CL110/07/1997DũngHoàng Tiến1514101014

15142CL418/09/1997DươngTrần Đình1514201815

15142CL427/02/1997ĐạiNguyễn Thành1514201916

15142CL107/11/1997ĐạtDương Thành1514202017

15127CLC28/10/1997ĐạtNguyễn Lê Tuấn1512700418

15125CL205/09/1997ĐạtNguyễn Thành1512500319

15141CL309/12/1997ĐạtNguyễn Thành Phát1514101120

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15125CL115/01/1997ĐạtNguyễn Tiến151250041

15127CLC20/07/1997ĐạtVũ Xuân151270052

15142CL212/08/1997ĐăngHồ Thái151420213

15127CLC18/08/1997ĐínhLê Quang151270064

15127CLC02/10/1997ĐứcLê Hoàng151270075

15127CLC20/02/1997ĐứcNguyễn Huỳnh151271296

15142CL412/06/1997ĐứcTriệu Gia151420227

15142CL117/02/1997HàĐặng Hoàng151420238

15124CL130/08/1997HàLê Thị Thu151240109

15124CL213/10/1997HàNguyễn Thị Ngọc1512401110

15142CL227/02/1997HàoNgô Nhựt1514202411

15141CL322/05/1997HàoTrần Xuân1514101212

15124CL108/06/1997HảiĐinh Thị Thanh1512401213

15142CL207/03/1997HảiHuỳnh Thanh1514202514

15142CL128/05/1997HảiKhưu Ngọc1514202615

15124CL224/05/1997HảiLê Hồng1512401316

15125CL104/02/1997HảiLê Thị Hoàng1512500517

15124CL130/06/1997HảiPhạm Nam1512401418

15142CL110/07/1997HảiPhùng Thanh1514202719

15125CL119/03/1997HảiTrần Văn1512515720

15141CL106/07/1997HảiVũ Đức1514101321

15124CL110/05/1996HạnhLê Thị Hiền1512401522

15125CL226/02/1997HạnhLương Thị Mỹ1512500623

15124CL206/01/1997HạnhTrần Cao Kim1512401624

15125CL207/08/1997HằngĐỗ Nguyên1512500725

Số S/V Trong Danh Sách: 25

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15124CL115/03/1997HânNguyễn Thị Ngọc151240171

15127CLC05/01/1996HậuNguyễn Minh151270082

15141CL113/01/1997HậuTrương Công151410143

15124CL205/09/1997HiềnNguyễn Thị Minh151240184

15141CL220/01/1997HiểnLê Minh151410155

15124CL211/05/1997HiếuLê Trung151240196

15142CL206/06/1997HiếuLê Trung151420297

15142CL319/06/1997HiếuNgô Duy151420308

15141CL309/11/1997HiếuNguyễn Đình151410169

15142CL227/07/1997HiếuNguyễn Phương1514203110

15142CL124/04/1997HiếuNguyễn Trung1514203211

15141CL328/12/1997HiếuPhan Trung1514101712

15142CL430/05/1996HiếuPhạm Minh1514203313

15142CL222/02/1997HiếuThiều Chí1514203414

15142CL230/11/1997HiệpNguyễn Ngọc1514203515

15142CL401/01/1997HiệpTrương Quang1514203616

15141CL126/10/1997HoàngLương Minh1514101817

15142CL318/10/1997HoàngNgô Minh1514203718

15141CL119/10/1997HoàngNguyễn Minh1514101919

15124CL129/09/1997HoàngNguyễn Văn1512402020

15141CL121/08/1997HoàngPhạm Trần Minh1514102021

15142CL102/08/1997HoàngPhùng Huy1514203822

15124CL209/08/1997HoàngVõ Thị Kim1512402123

15142CL428/02/1997HoàngVũ Nguyễn1514203924

15142CL321/06/1997HồngNguyễn Mai Đăng Hải1514204025

Số S/V Trong Danh Sách: 25

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15124CL124/07/1995HồngTrần Thị Thu151240221

15141CL116/11/1997HổTrương Cao151410212

15142CL308/08/1997HuyHuỳnh Lê151420413

15142CL107/07/1997HuyLê Đức151420424

15142CL418/03/1997HuyNgô Sĩ151420435

15141CL226/02/1997HuyNguyễn Đức151410226

15141CL128/10/1997HuyNguyễn Minh151410237

15142CL114/05/1997HuyNguyễn Vĩnh151420448

15142CL213/05/1997HuyPhạm Hữu151420469

15124CL220/10/1997HuyềnNguyễn Thị Thanh1512402310

15125CL220/04/1997HuyềnTrần Thị1512500811

15142CL215/07/1997HùngLâm Trần Tuấn1514204712

15141CL316/09/1997HùngLê Nguyễn Huy1514102413

15142CL217/02/1997HùngNguyễn Thế1514204814

15127CLC14/10/1997HùngTrần Lê Anh1512700915

15141CL109/02/1997HùngVõ Ngọc Nguyên1514102516

15142CL227/06/1997HưngĐỗ Minh1514204917

15142CL316/10/1997HưngPhan Lê1514205018

15141CL126/06/1997HưngTôn Trần Gia1514102619

15125CL211/04/1997HưngTrần Vĩnh1512516320

15142CL215/02/1997HưngTrương Sĩ Quang1514205121

15142CL202/08/1997HươngTrần Thị Kim1514205222

15141CL215/04/1996HữuBùi Đặng Khắc1514102723

15124CL112/11/1997KhaVõ Anh1512402424

15127CLC08/04/1996KhangNgô Hoàng1512701025

15142CL130/04/1997KhangNguyễn Duy An1514205326

15142CL426/01/1997KhangTrương Quốc1514205427

15141CL216/11/1997KhanhPhạm Việt1514102828

15124CL205/05/1996KhánhĐỗ Xuân1512402529

15124CL123/11/1997KhánhLê Minh1512402630

15127CLC03/01/1997KhánhNguyễn Ngọc Minh1512701131

15142CL106/11/1997KhoaHồ Anh1514205532

15142CL216/08/1997KhoaNguyễn Đình1514205633



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15141CL121/01/1997KhoaNguyễn Hữu Nhật1514102934

15141CL211/12/1997KhoaVõ Nguyễn Duy1514103035

Số S/V Trong Danh Sách: 35

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15142CL307/05/1997KhôiTô Minh151420571

15141CL224/11/1997KiênHoàng Trung151410312

15141CL229/10/1997KiênPhạm Trung151410323

15142CL321/03/1997KiênTrần Trung151420584

15125CL209/03/1997KiềuLê Thị Bích151250105

15125CL214/03/1996KiềuNguyễn Thị Thúy151250116

15141CL209/09/1997KiệtTrần Anh151410337

15124CL226/07/1997LanTrần Vũ Phong151240278

15124CL126/02/1997LànhPhạm Văn151240289

15127CLC12/10/1997LânLương Thành1512701210

15125CL216/04/1997LêNguyễn Đình Hoàng1512516611

15125CL125/10/1997LệPhạm Thị1512515812

15142CL415/04/1997LiêmPhạm Võ Thanh1514206013

15125CL120/04/1997LiễuNguyễn Thị1512501214

15142CL128/03/1997LinhLê Hoàng1514206115

15141CL110/08/1997LinhLê Nguyễn Duy1514103416

15124CL203/08/1997LinhLê Quang Duy1512402917

15125CL229/07/1997LinhMai Hoàng1512501318

15124CL220/08/1997LinhNguyễn Dương Phương1512403019

15125CL121/02/1997LinhTrần Khánh1512501420

15125CL119/05/1997LìnPhồng Nhộc1512501521

15142CL219/11/1997LĩnhNguyễn Văn1514206222

15142CL412/09/1997LongCao Bảo1514206323

15124CL201/08/1997LongĐào Trọng1512403124

15127CLC07/09/1996LongNguyễn Hoàng1512701325

15141CL218/08/1997LongTrần Bảo1514103626

15142CL421/10/1997LongTrần Phương1514206427

15142CL415/09/1997LongVõ Nhựt1514206528

15142CL219/09/1997LộcNguyễn Thành1514206629

15141CL309/10/1997LuânNguyễn Thanh1514103730

15141CL303/05/1997LuânTrần Nguyễn Thanh1514103831

15141CL318/03/1997LuậtPhạm Tấn1514103932

15142CL406/11/1997LuậtTrần Tấn1514206733



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15141CL202/04/1997LựcVõ Tấn1514104034

15125CL128/03/1997LyVũ Thị Hương1512501635

15124CL107/04/1997LýNguyễn Thị1512403236

15142CL207/09/1997LýVõ Bá1514206837

15125CL223/09/1997MaiNguyễn Thị Trúc1512515938

15124CL222/05/1997MaiTrần Thị Thanh1512416339

15125CL209/02/1997MinhNguyễn Nhựt1512516040

15124CL129/09/1997MinhNguyễn Bửu Nguyệt1512403341

15141CL103/10/1997MinhNguyễn Duy1514104242

15142CL323/01/1996MinhNguyễn Đăng1514206943

15142CL321/06/1997MinhNguyễn Hoàng1514207044

15142CL308/11/1997MinhNguyễn Nhật1514207145

15142CL217/05/1997MinhNguyễn Quang1514207246

15142CL412/12/1997MinhNguyễn Văn1514207347

15141CL130/09/1997MinhTrần Quang1514134748

15142CL107/12/1997MinhTrịnh Công1514207449

15124CL107/06/1996MừngLê Thị1512403450

15125CL222/05/1997MyHồ Phạm Hà1512501751

15125CL218/02/1997MyNguyễn Thị Kiều1512501852

15125CL227/05/1997MỹNguyễn Ngọc1512516153

15141CL205/03/1997NamPhan Thanh Hải1514104354

15141CL318/02/1997NamPhạm Văn1514104455

Số S/V Trong Danh Sách: 55

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15125CL107/04/1997NgânNguyễn Thị Thu151250191

15141CL315/02/1997NgânTrương Thúy151410452

15142CL129/09/1997NghiTrần Vĩnh151420753

15142CL216/11/1997NghĩaLê Thành151420764

15142CL326/09/1997NghĩaMai Thành151420775

15142CL208/07/1997NghĩaNgô Hữu151420786

15142CL405/06/1997NghĩaThiều Quang151420797

15142CL430/07/1997NghĩaTrần Trọng151420808

15142CL223/07/1997NgọcBùi Châu151420819

15125CL114/09/1997NgọcLương Thị Bích1512502010

15125CL127/10/1997NgọcNguyễn Như Khánh1512502111

15125CL204/12/1997NgọcNguyễn Thị Bảo1512502212

15124CL211/10/1997NgọcPhan Thị Hồng1512403513

15124CL202/10/1997NgọcPhạm Thị Hồng1512403614

15127CLC21/01/1997NguyênĐỗ Huy Đăng1512701415

15127CLC15/01/1996NguyênNguyễn Bá1512701516

15142CL324/09/1997NguyênPhan Thanh1514208217

15142CL202/12/1997NguyênPhạm Thành1514208318

15142CL417/04/1997NguyênTô Tấn1514208419

15125CL226/06/1997NhàiPhạm Thị1512502320

15124CL111/10/1997NhànTrần Thanh1512403721

15141CL305/04/1997NhậtNguyễn Trung1514104722

15125CL207/09/1997NhiMai Thị Yến1512502423

15125CL220/08/1997NhiNguyễn Yến1512502524

15124CL115/02/1997NhưNguyễn Thị Quỳnh1512403825

15127CLC13/05/1997NhựtLê Trần Minh1512701626

15142CL416/07/1997NiênNguyễn Duy1514208527

15127CLC19/05/1997NissanTrần1512701728

15142CL403/04/1997PhápTrần Ngọc1514208629

15142CL114/03/1997PhátLương Tiến1514208730

15141CL131/07/1997PhátNguyễn Thế1514104831

15124CL121/06/1997PhátPhạm Minh1512403932

15141CL212/03/1997PhátPhạm Tiến1514104933



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15141CL209/02/1997PhátTrang Nguyễn Trung1514134834

15125CL101/04/1997PhátTrần Hưng1512502635

15142CL306/08/1997PhongĐào Hoàng Thanh1514208836

15142CL308/11/1997PhongLê Văn1514208937

15127CLC01/03/1997PhongNguyễn Thanh1512713038

15142CL405/04/1996PhongTrần Hoài1514209039

15142CL428/11/1997PhúNguyễn Dương Trường1514209140

15142CL317/04/1997PhúNguyễn Văn1514209241

15141CL311/01/1997PhúPhạm Phong1514105042

15125CL131/10/1997PhúcLê Thị Hồng1512502743

15127CLC18/08/1997PhúcTrần Hữu Vĩnh1512701844

15124CL113/03/1997PhúcTrần Phú1512404045

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15127CLC02/11/1997PhúcVõ Trọng151270191

15124CL108/06/1997PhụngPhạm Thị Kim151240412

15141CL207/03/1997PhươngĐào Huỳnh151410513

15125CL107/05/1997PhươngĐoàn Thị Hoài151250284

15141CL324/06/1997PhươngHà Thu151410525

15125CL131/12/1997PhươngHuỳnh Trúc151250296

15124CL126/02/1997PhươngNguyễn Thị Nam151240427

15125CL108/02/1997PhươngVõ Mỹ151250308

15125CL125/04/1997PhươngVõ Thị151250319

15141CL310/01/1997PhướcĐinh Bá1514134910

15142CL429/01/1996PhướcPhan Tấn1514209311

15141CL315/04/1997QuangĐặng Hữu1514105312

15142CL424/10/1997QuangLê Thanh1514209413

15141CL105/12/1997QuangNguyễn Duy1514105414

15127CLC13/09/1997QuangPhạm Đăng1512702015

15124CL130/11/1997QuânLê Hồng1512404316

15142CL203/04/1997QuânLê Nguyễn Hoàng1514209517

15127CLC04/09/1997QuânLương Hoàng1512702118

15141CL309/03/1997QuânPhạm Anh1514105519

15141CL114/10/1997QuyHoàng Đinh Thế1514105620

15124CL111/11/1997QuyênHồng Ngọc1512404421

15125CL223/01/1997QuỳnhĐoàn Thị Như1512503222

15124CL213/04/1997QuỳnhNguyễn Thị Ngọc1512416423

15141CL208/08/1997QuỳnhTrần Đình Thu1514105724

15142CL222/06/1997QuýNguyễn Ngọc1514209625

15127CLC30/11/1997RinLê Bá1512702226

15142CL423/10/1997SangĐặng Thị Minh1514209727

15142CL313/03/1997SanhNguyễn Đăng1514209828

15142CL330/08/1996SơnĐỗ Ngọc1514209929

15142CL123/12/1997SơnLê Hoàng1514210030

15142CL224/06/1997SơnLê Hữu1514210131

15124CL208/05/1997SơnNguyễn Đình1512404532

15142CL102/01/1997SơnPhạm Thế1514210233



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15124CL206/12/1997SươngNguyễn Thụy Ngọc1512404634

15141CL116/08/1997TàiĐoàn Phước1514105835

15124CL101/11/1997TàiHoàng Lê Anh1512404736

15142CL115/08/1997TàiVõ Phú1514210337

15141CL125/11/1997TâmLê Minh1514105938

15124CL202/09/1997TâmNguyễn Nhã Minh1512404839

15141CL118/05/1997TâmNguyễn Thanh1514106040

15125CL203/11/1997TâmTrần Công1512503341

15125CL101/08/1997ThanhLê Thị Tuyết1512503442

15125CL108/01/1996ThanhTrần Thị Thanh1512503543

15125CL102/01/1997ThảoĐoàn Thị Thanh1512503644

15125CL219/09/1997ThảoLê Phương1512503745

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15124CL128/05/1996ThảoVõ Thị Như151240491

15142CL420/08/1997TháiNguyễn Ngô Phúc151421052

15141CL121/07/1997TháiNguyễn Văn Trung151410613

15141CL308/08/1997TháiVõ Văn151410624

15141CL128/04/1997ThạchNguyễn Kim151410635

15141CL205/11/1997ThắngLâm Thanh151410646

15127CLC14/11/1997ThắngMai Vũ Tiến151270237

15141CL318/02/1997ThắngNguyễn Đức151410658

15124CL109/12/1997ThắngNguyễn Hoàng151240509

15142CL101/07/1997ThắngNguyễn Hữu1514210610

15125CL104/04/1997ThiNguyễn Hoàng Phối1512503811

15125CL117/04/1997ThiNguyễn Trần Minh1512503912

15125CL106/07/1997ThiVõ Thị Trường1512504013

15125CL215/10/1997ThiênNguyễn Đỗ Thanh1512504114

15141CL227/04/1997ThịnhHuỳnh Bá1514106615

15124CL228/12/1997ThôngLê Nguyễn Hoàng1512405116

15141CL319/09/1997ThôngNguyễn Minh1514106717

15124CL226/07/1997ThuĐiệp Thị Anh1512405218

15127CLC12/09/1997ThuậnNguyễn Lê1512702419

15125CL105/03/1997ThuyềnNguyễn Thị1512504220

15125CL119/05/1997ThùyLê Trần Nữ Thanh1512504321

15125CL217/03/1997ThùyTrần Thị Ngọc1512504422

15125CL110/11/1997ThủyĐặng Thị Thu1512504523

15125CL219/11/1997ThưPhùng Thị Minh1512504624

15124CL229/10/1997ThưTạ Ngọc Anh1512405325

15141CL218/06/1997TiếnHồ Minh1514106826

15125CL219/09/1996TiếnPhạm Trần Dũ1512504827

15141CL107/09/1997TiếnTrần Việt1514106928

15141CL330/12/1997TỉnhNguyễn Văn1514107029

15141CL114/02/1997TĩnhLê Giang1514107130

15141CL208/06/1991TínhVương Siêu1514107231

15125CL117/04/1996TrangLê Thị Huyền1512504932

15125CL212/11/1997TrangNguyễn Phạm Thùy1512505033



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15124CL214/05/1997TrangNguyễn Thị Thùy1512405434

15124CL201/01/1997TràNguyễn Hương1512405535

15125CL116/10/1997TrâmNguyễn Đắc Quỳnh1512505136

15125CL224/03/1997TrâmNguyễn Thị Thùy1512505237

15124CL109/12/1997TrânNguyễn Thị Huyền1512416538

15124CL214/11/1997TrầmNguyễn Thị Hương1512405639

15124CL115/08/1997TrinhCao Ngọc Phương1512405740

Số S/V Trong Danh Sách: 40

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15125CL101/09/1997TrinhLê Ngọc Tuyết151251621

15141CL231/03/1996TríHồ Minh151410732

15124CL219/06/1997TríLê Bùi Minh151240583

15141CL326/03/1997TríNguyễn Lê Gia151410744

15141CL204/03/1997TríTrần Minh151410755

15141CL114/06/1997TrọngNguyễn Thanh151410766

15124CL209/01/1996TrungĐinh Quang151240597

15141CL317/08/1997TrungHuỳnh Thành151410778

15127CLC12/02/1997TrungNguyễn Huỳnh Quốc151270259

15141CL228/10/1997TrungTrần Đỗ Quốc1514107810

15141CL217/03/1997TruyềnVõ Xuân1514107911

15141CL131/07/1997TrườngLê Quang1514108012

15141CL124/03/1997TrườngVũ Xuân1514108113

15141CL213/08/1997TrựcPhan Nguyễn Duy1514108214

15127CLC10/06/1997TuấnLê Hoàng1512702615

15141CL226/10/1997TuyênTrần Văn1514135116

15124CL213/10/1997TuyềnHuỳnh Thị Thanh1512406017

15141CL206/09/1997TùngHoàng Thanh1514108318

15141CL327/01/1996TùngNguyễn Thanh1514108419

15125CL109/08/1997TúTrần Anh1512505320

15141CL214/01/1997TúTrần Đình1514108521

15125CL213/08/1997TúTrần Thị Cẩm1512505422

15125CL225/09/1997TúVũ Minh1512505523

15124CL225/01/1997TươiPhan Thị1512406124

15127CLC26/09/1997TyNguyễn Xuân1512702725

15141CL325/06/1996VânLê Tường1514108626

15124CL218/09/1997ViNguyễn Thị Thúy1512406227

15141CL115/03/1997ViệtBùi Quốc1514108728

15141CL204/02/1997ViệtNguyễn Hồ Bảo1514108829

15141CL231/03/1997ViệtNguyễn Kim Quốc1514108930

15141CL210/05/1997VũĐặng Anh1514135231

15141CL321/10/1997VũNguyễn Tấn1514109032

15127CLC06/03/1997VũNguyễn Xuân1512702833



27/09/2015 - Giờ Thi: 08g25 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15124CL117/10/1997VũVõ Đình1512406334

15125CL125/08/1997VyNgô Thị Thúy1512505635

15124CL120/08/1997VyNguyễn Thụy Thảo1512406436

15124CL202/10/1997VyPhạm Thanh Thảo1512406537

15141CL116/04/1997VỵĐinh Quang1514109138

15141CL312/05/1997WiAsana1514109239

15125CL117/10/1997YếnNguyễn Hải1512505740

Số S/V Trong Danh Sách: 40

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15145CL308/07/1997AnĐặng Thái151450011

15143CL221/03/1997AnNguyễn Minh151430012

15145CL526/09/1997AnTrần Thái151450023

15145CL601/07/1996AnhLê Quang151450034

15145CL507/02/1997AnhLê Quốc151450045

15144CL121/03/1997AnhNguyễn Ngọc Đức151440016

15145CL201/10/1997AnhNguyễn Nhựt151450057

15143CL231/08/1997AnhPhan Nam151430028

15145CL109/11/1997AnhPhạm Nhật151450069

15143CL126/08/1997AnhTrần Tuấn1514300310

15145CL202/10/1997AnhVõ Nguyễn Quốc1514500711

15145CL220/06/1997ÂnĐỗ Ngọc1514500812

15145CL206/10/1997ÂnPhan Sơn1514500913

15145CL619/11/1997ÂnTạ Thiên1514501014

15144CL301/02/1997ÂuNguyễn Hùng1514400215

15144CL222/04/1997BảoĐỗ Quốc1514400316

15145CL511/10/1997BảoHoàng Gia1514501117

15144CL201/07/1997BảoHoàng Thiện1514400418

15145CL611/08/1997BảoLê Công Thiên1514501219

15143CL328/07/1997BảoNguyễn Hoàng Gia1514300420

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15145CL507/04/1997BảoNguyễn Quốc151450131

15143CL225/11/1996BìnhHồ Văn Công151430052

15143CL110/11/1997BìnhTrần Thanh151430063

15144CL306/01/1997BônVõ Văn151440054

15145CL128/03/1997CảnhLê Tuấn151450145

15143CL316/02/1997ChiếnNguyễn Duy151430076

15145CL129/10/1997ChiếnNguyễn Hữu Minh151450157

15143CL224/07/1997ChinhPhạm Ngọc151430088

15145CL303/11/1997ChíNguyễn Minh151450169

15145CL608/06/1997ChínhNguyễn Minh1514501710

15144CL121/06/1997ChungLê Thành1514425111

15144CL215/10/1997ChungPhạm Tiến1514400612

15145CL618/12/1997ChươngLê Đỗ Nguyên1514501813

15143CL319/01/1997CươngPhạm Minh1514300914

15145CL521/11/1997CườngDương Vĩnh1514501915

15145CL115/07/1997CườngNgô Âu Chí1514502016

15143CL220/08/1997CườngNguyễn Phú1514301017

15143CL118/12/1997CườngPhạm Quốc1514301118

15143CL322/02/1997CườngTrần Quốc1514301219

15144CL115/10/1997CườngTrương Viết1514400720

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15144CL323/08/1997DanhNgô Huỳnh Thanh151440081

15145CL326/04/1997DinhNguyễn Thiện151450212

15144CL229/03/1997DuẩnBùi Đức151440093

15145CL628/02/1997DuẩnTrịnh Duy151450224

15143CL121/04/1997DuẫnTrần Minh151430135

15143CL123/01/1996DuyLê Anh151430146

15145CL312/01/1997DuyLê Nguyễn Thanh151450237

15145CL120/07/1997DuyNguyễn Bá151450248

15145CL530/08/1997DuyNguyễn Khánh151450259

15145CL107/05/1997DuyNguyễn Lê Khương1514502610

15145CL427/05/1997DuyNguyễn Ngọc Quang1514502711

15145CL615/12/1997DuyNguyễn Quang1514502812

15144CL120/11/1997DuyNguyễn Thành1514401013

15145CL526/08/1997DuyThái Kế1514502914

15145CL220/06/1997DuyThiều Quang1514503015

15144CL222/12/1997DuyTrần Văn1514401116

15143CL209/01/1997DũngLê Hoàng1514301517

15145CL617/01/1997DũngPhạm Ngọc1514503118

15145CL418/01/1997DươngHoàng Nam1514503219

15145CL108/03/1997DươngLê Hoài1514503320

15145CL508/01/1997DươngNguyễn Minh1514503421

15143CL214/02/1996DươngPhạm Hoàng1514333422

15144CL107/12/1997ĐạiNguyễn Ngọc1514401223

15144CL102/10/1996ĐạtĐào Xuân1514401324

15145CL204/04/1997ĐạtĐặng Tấn1514503625

Số S/V Trong Danh Sách: 25

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15145CL112/03/1997ĐạtHồ Văn Tuấn151450371

15143CL321/01/1997ĐạtLê Quốc151430162

15145CL404/09/1997ĐạtLê Viết151450383

15145CL221/11/1997ĐạtNguyễn Quốc151450394

15144CL322/07/1997ĐạtNguyễn Tấn151440145

15145CL228/10/1997ĐạtNguyễn Tiến151450406

15143CL303/11/1997ĐạtTrịnh Tiến151430177

15145CL125/06/1997ĐăngChu Khánh151450418

15144CL226/10/1997ĐăngTrần Tuệ151440159

15145CL510/03/1997ĐiềnLê Văn1514504210

15145CL401/12/1997ĐiềnVõ Thanh1514504311

15143CL220/02/1997ĐịnhNguyễn Như1514301812

15145CL309/12/1997ĐịnhNguyễn Quốc1514504413

15145CL521/04/1997ĐoànLê Xuân1514543514

15144CL216/12/1997ĐôDương Thành1514401615

15145CL630/08/1997ĐôNguyễn Hoàng1514504516

15144CL116/05/1996ĐồngTrần Văn1514401717

15143CL110/11/1997ĐônNguyễn Viết1514301918

15145CL604/12/1997ĐồngLê Xuân1514504619

15143CL115/03/1997ĐứcBùi Huyền1514302020

15143CL228/08/1997ĐứcLê Minh1514302121

15143CL304/10/1997ĐứcNguyễn Khắc Tài1514302222

15144CL214/05/1997ĐứcNguyễn Tài1514401823

15145CL115/11/1997ĐứcPhan Công1514504724

15143CL319/02/1997GinLê Anh1514302325

Số S/V Trong Danh Sách: 25

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15143CL129/05/1997HảiChí Ngọc151430241

15143CL117/07/1997HảiLê Hoàng151430252

15144CL109/08/1997HảiLê Minh151440193

15145CL316/08/1997HảiVương Hoàng151450484

15145CL217/10/1997HạnhNguyễn Hồng151450495

15144CL305/07/1997HậuBùi Xuân151440206

15144CL111/11/1997HậuĐỗ Trung151440217

15145CL119/10/1997HậuNguyễn Tấn151450508

15145CL327/06/1997HiểnĐỗ Hoàng151450519

15144CL322/09/1997HiếuHoàng Thanh1514402210

15145CL318/01/1997HiếuNguyễn Đức1514505211

15145CL620/11/1997HiếuNguyễn Thanh1514505312

15143CL202/02/1997HiếuNguyễn Thành1514302613

15144CL225/12/1997HiếuTrần Trung1514402314

15145CL302/09/1997HiệpNgô Đức1514505415

15143CL204/08/1997HiệpTrần Xuân1514302716

15143CL130/11/1996HiệpƯng Chấn1514302817

15145CL315/09/1996HòaNguyễn Lê Phương1514505518

15143CL320/01/1993HoàngNguyễn Thế1514302919

15144CL307/09/1997HoanLê Văn1514402420

15145CL109/10/1997HoàLưu Thái1514505621

15145CL107/05/1996HoàngĐào Tiến1514505722

15145CL128/01/1997HoàngLê Duy1514505823

15145CL204/05/1997HoàngNguyễn Khánh1514505924

15143CL221/02/1997HoàngNguyễn Minh1514303025

15145CL611/12/1997HoàngNguyễn Vũ Huy1514506026

15145CL602/04/1996HoàngPhạm Minh1514506127

15145CL504/01/1997HòaBùi Minh1514506228

15144CL223/05/1997HòaNguyễn Thanh1514402529

15145CL128/02/1997HồngĐoàn Xuân1514506330

15145CL601/11/1997HuấnNguyễn Thiện1514506431

15145CL412/09/1997HuyĐào Quang1514506532

15143CL121/05/1997HuyHồ Gia1514303133



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15145CL205/06/1997HuyHuỳnh Anh1514506634

15143CL329/05/1997HuyLương Hoàng Bá1514303235

Số S/V Trong Danh Sách: 35

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15143CL201/04/1997HuyLý Xuân151430331

15143CL202/03/1995HuyNguyễn Xuân151430342

15145CL510/08/1997HuyNguyễn Đức151450673

15145CL131/05/1997HuyPhạm Duy151450684

15145CL620/06/1997HuyPhạm Quang151450695

15143CL104/05/1997HuyTăng Thế151430356

15144CL217/02/1997HuyTrần Tấn151440267

15143CL112/06/1997HuyTrương Văn151430368

15143CL315/08/1997HuynhNguyễn Trọng151430379

15144CL201/05/1997HùngHoàng Quang1514402710

15145CL119/01/1997HùngHoàng Trọng1514507011

15145CL304/09/1997HưngNguyễn Duy1514507112

15143CL323/01/1997HưngNguyễn Thành1514303813

15144CL316/01/1997HưngNguyễn Thành1514402814

15145CL112/01/1997HưngTrần Tuấn1514507315

15144CL309/09/1997HưngTrần Vũ Gia1514402916

15145CL412/09/1997HưngVi Khánh1514507417

15144CL327/06/1997HữuNguyễn Tấn1514403018

15145CL118/11/1997KhaDương Quốc1514507519

15145CL519/09/1997KhaVõ Hoàng1514507620

15145CL306/08/1997KhangNguyễn Nhứt1514507721

15145CL308/07/1997KhangTrần Văn1514507822

15144CL202/02/1996KhanhNguyễn Hoàng1514403123

15145CL407/06/1997KhanhPhạm Duy1514507924

15144CL102/11/1997KhảiLê Quang1514403225

15143CL217/05/1997KhánhLê Huy1514303926

15145CL112/10/1997KhánhLý Quốc1514508027

15145CL412/08/1997KhánhTrần Nguyễn Trung1514508128

15145CL312/08/1997KhiếtNguyễn1514508229

15145CL210/08/1997KhoaĐào Đức1514508330

15145CL326/11/1997KhoaNguyễn Đăng Minh1514508431

15145CL220/12/1997KhoaTừ Ngô Đăng1514508532

15145CL222/08/1997KhôiNguyễn Anh1514508633



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15143CL317/07/1997KhôiPhan Khoa1514304034

15144CL105/08/1997KhôiTrần Minh1514403335

15143CL113/10/1997KiênChu Nam1514304136

15143CL325/08/1997KiênTrần Mạnh1514304237

15143CL121/04/1997KiếmHồ Hoàng1514304338

15145CL524/07/1997KiệtVõ Bá1514508739

15145CL414/01/1997KỳPhù Diệu1514508840

15145CL212/06/1997LãmPhan Trần1514508941

15143CL128/01/1997LâmLê Trọng1514304442

15145CL216/09/1997LâmNguyễn Đăng1514509043

15145CL421/07/1997LâmPhạm Vương1514509144

15145CL215/06/1997LânPhạm Hoàng1514509245

15143CL326/01/1997LinhPhan Văn1514304546

15145CL415/12/1996LongNguyễn Ngọc Thành1514509347

15143CL112/02/1997LongNguyễn Phước1514304648

15145CL225/10/1997LộcNguyễn1514509449

15143CL305/07/1997LộcNguyễn Đại1514304750

15145CL226/11/1997LộcNguyễn Tấn1514509551

15144CL202/11/1997LộcPhạm Hữu1514425252

15145CL504/02/1997LộcVũ Quang1514509653

15145CL301/01/1997MạnhTrần Tiến1514509754

15144CL301/07/1997MẫnLưu Văn1514425355

Số S/V Trong Danh Sách: 55

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15143CL206/01/1997MinhLê Chánh151430481

15144CL209/04/1997MinhLê Công151440342

15145CL320/06/1997MinhLê Hoài151450983

15144CL102/08/1997MinhMai Nhật151440354

15143CL316/11/1997MinhNguyễn Nhật151430495

15143CL129/11/1997MinhTrần Công151430506

15144CL330/08/1997MinhTrần Quang151440367

15143CL107/04/1996MỹNguyễn Đình151430518

15144CL318/09/1997NamLê Văn Hoàng151440379

15143CL110/08/1997NamNguyễn Hoài1514305210

15144CL218/04/1997NamNguyễn Hoài1514403811

15144CL102/01/1997NamNguyễn Trần Phương1514403912

15144CL215/07/1997NamTô Xuân1514404013

15145CL619/02/1997NgaHoàng Thị Thúy1514509914

15143CL202/06/1997NghĩaĐoàn Hiếu1514305315

15144CL317/12/1997NgọcĐỗ Tấn1514404116

15145CL212/02/1997NgọcLý Trương Thế1514510017

15145CL410/08/1997NgọcNguyễn Trần Minh1514510118

15145CL213/10/1997NgọcTrương Minh1514510219

15144CL116/03/1997NguyênLê Văn Cao1514404220

15144CL117/06/1995NguyênPhạm1514404321

15145CL506/06/1997NhânNguyễn Lâm Thiên1514510322

15143CL101/11/1997NhânNguyễn Trí1514305423

15144CL213/08/1997NhânVõ Hoàng Trung1514404424

15145CL308/08/1997NhiLê Yến1514510425

15145CL611/05/1997NhưHà Ngọc Huỳnh1514510526

15145CL419/02/1997NhựtĐào Văn1514510627

15145CL506/10/1997NhựtNguyễn Quang1514510728

15145CL523/04/1997NiênTrần Châu Khan1514510829

15145CL525/12/1997PhátDương Đức1514510930

15145CL116/04/1997PhátNguyễn Trần1514511031

15144CL128/07/1997PhiTrần Hoàng1514404532

15143CL202/09/1997PhiTrần Long1514305533



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15145CL410/01/1997PhiVõ Anh1514511134

15145CL515/08/1995PhongĐinh Hoàng1514511235

15144CL206/03/1997PhongLê Thanh1514404636

15145CL613/11/1997PhongNguyễn Hoài1514511337

15145CL606/06/1997PhongNguyễn Hoàng1514511438

15145CL109/02/1997PhongTrần Kim1514511539

15145CL311/03/1997PhongVõ Thành Sơn Hải1514511640

15143CL326/02/1997PhúLê Quang1514305741

15145CL301/04/1997PhúPhạm Thiên1514531642

15145CL604/10/1997PhúTrịnh Đắc1514511743

15145CL322/12/1996PhúcĐoàn Hoàng1514511844

15145CL314/10/1997PhúcĐỗ Hoàng1514511945

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15145CL303/10/1997PhúcLưu Hoàng151451201

15145CL304/07/1997PhúcNguyễn Cửu151451212

15145CL611/01/1997PhúcNguyễn Tiến151451223

15145CL109/06/1997PhúcNguyễn Xuân151451234

15145CL417/12/1997PhúcTrần Hồng151451245

15143CL320/12/1997PhúcƯng Duy151430586

15145CL304/02/1997PhươngNguyễn Tiến151451257

15145CL108/01/1997PhươngVõ Đình151451268

15144CL114/05/1997PhướcNguyễn Hồng151440479

15144CL320/11/1997PhượngPhạm Xuân1514404810

15143CL309/10/1997QuangHoàng Anh1514305911

15145CL413/03/1997QuangLê Nhựt1514512712

15144CL323/08/1997QuangNguyễn Minh1514404913

15144CL303/11/1997QuangNguyễn Thành1514405014

15143CL131/10/1997QuangThái Hồng1514306015

15143CL324/12/1997QuangTrần Minh1514306116

15145CL429/01/1997QuânĐinh Hồng1514512817

15145CL405/04/1997QuânHồ Long1514543818

15145CL215/02/1997QuốcNguyễn Hoàng Anh1514512919

15144CL117/12/1997QuýNguyễn Hoàng Trọng1514405120

15145CL428/10/1997SangLê Đặng Tấn1514513021

15144CL304/05/1997SangNgô Chí1514405222

15145CL116/09/1997SangNguyễn Thanh1514513123

15145CL105/04/1997SangTrần Công1514513224

15145CL310/08/1997SinhTrần Tuấn1514513325

15144CL205/11/1997SơnHuỳnh Minh1514405326

15145CL520/09/1997SơnLê Hồng1514513427

15144CL319/12/1997SơnLê Ngọc1514405428

15145CL310/11/1997SơnLê Thanh1514513529

15143CL315/01/1997SơnNguyễn Hồng1514306230

15145CL223/07/1997SơnNguyễn Thanh1514513631

15143CL114/05/1997SơnTrần Thiên1514306332

15145CL521/05/1997TàiHuỳnh Hữu1514513733



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15144CL320/11/1997TàiHuỳnh Tấn1514405534

15144CL314/07/1997TàiNguyễn Tấn1514405635

15145CL103/07/1997TàiNguyễn Thành1514513836

15143CL102/09/1997TàiNguyễn Trọng1514306437

15144CL314/06/1997TâmTrần Công1514405738

15144CL102/02/1997TânLê Viết1514405839

15144CL311/02/1997TânNguyễn Duy1514405940

15142CL417/11/1997ThanhLê Phương1514210441

15144CL107/12/1997ThanhNguyễn Nghĩa1514406042

15144CL110/01/1997ThanhPhan Thanh1514406143

15143CL309/08/1997ThanhPhạm Nguyễn Đức1514306544

15144CL224/03/1997ThanhTrần Văn1514406245

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15143CL111/11/1997ThànhCao Văn151430661

15143CL213/12/1997ThànhNguyễn Chí151430672

15144CL103/05/1997ThànhNguyễn Văn151440633

15144CL118/09/1997ThạnhTrương Trường151440644

15143CL117/11/1997ThắngHoàng Mạnh151430685

15143CL229/01/1997ThắngPhạm Quang151430696

15142CL304/01/1997ThắngTrịnh Văn151421077

15144CL203/09/1997ThắngVũ Ngọc151440658

15144CL112/05/1997ThiênKhâu Hoàng151440669

15144CL108/05/1997ThiênNguyễn Trung1514406710

15142CL130/08/1997ThiệnHứa Đức1514210811

15142CL230/09/1997ThiệnNguyễn Như1514210912

15142CL401/01/1997ThịnhNguyễn Hữu1514211013

15143CL306/08/1997ThịnhPhan Văn1514307014

15143CL207/06/1997ThịnhPhạm Hoàng1514307115

15144CL324/09/1997ThọVăn Nhơn1514406816

15144CL127/12/1997ThôngPhan Trần Chiêu1514406917

15142CL319/08/1997ThụyLê Quân1514211118

15143CL215/01/1997ThưởngTrương Phúc1514307219

15143CL311/10/1997ThứcHuỳnh Trọng1514307320

15144CL226/07/1997TiNguyễn Ngọc1514407121

15142CL103/01/1997TínhĐỗ Quốc1514211222

15143CL106/09/1997TiếnNguyễn Lê Minh1514307423

15143CL205/09/1997TiếnNguyễn Minh1514307524

15144CL109/03/1997TínNguyễn Chơn1514407225

15142CL312/10/1997TínPhan Hồ Trung1514211326

15143CL231/05/1997TínPhạm Kim1514307627

15142CL317/02/1997TínhHuỳnh Trung1514211428

15144CL116/10/1997TínhNguyễn Thành1514407329

15143CL208/10/1997TịnhNguyễn Lộc1514307730

15142CL128/09/1997ToànCao Minh1514211531

15143CL313/05/1997ToànNguyễn Hữu1514307832

15143CL326/03/1997ToànNguyễn Quốc1514307933



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15142CL303/07/1997TônLê Sỹ Khánh1514211634

15144CL321/04/1997TrâmLại Hoài1514407435

15143CL326/12/1997TriếtLê Minh1514308036

15144CL310/03/1997TrìnhLê Khánh1514407537

15144CL208/10/1997TríĐỗ Cao Minh1514407638

15143CL125/05/1997TríHuỳnh Anh1514333539

15143CL324/05/1997TríNguyễn Ngọc1514308140

Số S/V Trong Danh Sách: 40

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15143CL114/04/1997TríTrần Cao151430821

15144CL301/05/1997TrọngBùi Anh151440772

15142CL301/06/1997TrọngÔng Văn151421173

15142CL206/06/1997TrungLê Huỳnh151421184

15143CL110/05/1997TrungNguyễn Công Thiên151430835

15142CL307/10/1997TrườngĐỗ Lưu151421196

15144CL306/01/1997TrườngHuỳnh Nhựt151440787

15144CL211/10/1997TrườngLê Nhựt151440798

15144CL204/02/1996TrườngVõ Đức151440809

15142CL201/01/1997TuấnĐoàn Minh1514212010

15144CL119/05/1997TuấnHoàng Kim1514408111

15143CL328/04/1997TuấnLê Anh1514308412

15142CL302/07/1997TuấnNgô Minh1514212113

15144CL211/11/1997TuấnNguyễn Anh1514408214

15144CL326/02/1997TuấnNguyễn Đắc Anh1514408315

15143CL213/02/1997TuấnNguyễn Hoàng1514308516

15142CL311/05/1997TuấnNguyễn Thanh1514237917

15143CL210/05/1997TuấnTrần Đăng1514308618

15142CL414/09/1997TuấnVõ Minh1514212219

15144CL103/10/1997TuyênNguyễn Hữu1514408420

15144CL322/12/1997TùngNguyễn Minh1514408521

15142CL309/03/1997TùngNguyễn Thanh1514212322

15143CL125/10/1997TùngPhan Anh1514308723

15144CL119/09/1996TúĐào Mạnh1514408624

15144CL216/08/1997TúLê Mỹ1514408725

15142CL109/02/1997TúNguyễn Anh1514212426

15143CL213/03/1997TúNguyễn Hoàng1514308827

15143CL213/06/1997TúNguyễn Phúc1514308928

15142CL128/01/1997TúNguyễn Văn1514238029

15143CL214/11/1997TườngVõ Minh1514309030

15143CL131/10/1997VănNguyễn Thành1514309131

15144CL301/11/1997VũBùi Xuân1514408832

15142CL211/08/1997VũHồ Xuân1514212533



27/09/2015 - Giờ Thi: 09g50 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15142CL405/07/1997VũLê Phong1514212634

15143CL329/06/1997VũNguyễn Hồ Minh1514309235

15144CL219/01/1997VươngNguyễn Phi1514408936

15142CL109/05/1997VyTrần Thúy1514212737

15144CL220/04/1996XếpThái A1514409038

15143CL226/01/1997XuânNguyễn Trọng1514309339

15144CL208/01/1997YênLương Xuân1514409140

Số S/V Trong Danh Sách: 40

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15146CL301/05/1997AnHồ Nhật151460011

15146CL201/01/1997AnNguyễn Trần Bảo151460022

15146CL211/06/1997AnVõ Thanh151460033

15149CL107/06/1997AnhĐặng Quốc151490014

15147CL104/09/1997AnhLê Đức151470015

15149CL217/05/1997AnhLê Quốc151490026

15148CL112/12/1997AnhNguyễn Ngọc Thùy151480027

15146CL103/01/1997AnhÔn Chung Tú151460048

15146CL301/02/1997ÁnhBùi Văn151460059

15146CL405/10/1997ÂnVõ Việt1514600610

15148CL206/02/1997BảoPhạm Gia1514800311

15147CL210/09/1995BảoPhạm Ngọc1514700212

15146CL101/04/1997BảoTrương Đồng1514600713

15148CL215/05/1997BăngChung Tiểu1514800414

15146CL404/07/1997BìnhĐoàn1514600815

15146CL111/09/1997BìnhLê Đức Thanh1514600916

15148CL116/04/1997BìnhLương Quí1514800517

15149CL205/11/1997BìnhNguyễn Thanh1514900318

15146CL211/10/1997BìnhTrần Quang1514601019

15147CL204/03/1997BìnhVũ1514700320

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15146CL116/08/1997BửuVõ Hoàng151460111

15146CL416/11/1997ChâuTrương Tự151460122

15146CL120/01/1997ChỉLê Quôc151460133

15147CL127/05/1997ChuânLê Thanh151470044

15146CL431/08/1997ChươngNguyễn Văn151460145

15146CL204/08/1997CườngĐặng Chí151460156

15149CL201/04/1997CườngTôn Quốc151490047

15146CL118/06/1997DanhHoàng Công151460168

15146CL210/02/1997DanhNguyễn Công151460179

15146CL112/11/1997DanhTrần Hải1514601810

15147CL108/04/1997DiệnNinh Thế1514700511

15148CL131/12/1997DungCao Ngọc1514800612

15149CL124/08/1997DuyLê Nguyễn Khánh1514900513

15149CL220/03/1997DuyNguyễn Phạm Hoàng1514900614

15147CL223/09/1997DuyNguyễn Đức1514700615

15148CL127/09/1997DuyNguyễn Phan Anh1514800716

15146CL126/03/1997DuyNguyễn Phạm Anh1514630017

15148CL204/02/1997DuyPhạm Hoàng1514800818

15146CL315/05/1997DuyPhạm Thành1514601919

15147CL203/11/1997DuyPhạm Trần Thúc1514714720

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15149CL205/12/1997DuyênNguyễn Thị Mỹ151490071

15146CL422/10/1997DũngPhạm Văn151460202

15149CL208/12/1997DươngHoàng Văn151490083

15147CL129/09/1997DươngHuỳnh Quốc151470074

15148CL106/05/1997DươngNguyễn Thị Thùy151480095

15146CL121/08/1997DươngTrần Hải151460216

15149CL114/12/1996ĐạtNguyễn Tấn151490097

15148CL224/10/1997ĐạtNguyễn Văn151480108

15149CL210/04/1995ĐạiPhạm Đình151490109

15147CL219/07/1997ĐạtLê Tấn1514700810

15146CL211/11/1997ĐạtLê Tiến1514602211

15148CL103/10/1997ĐạtNgô Tấn1514801112

15148CL219/08/1997ĐạtNguyễn Tấn1514801213

15146CL213/03/1997ĐạtTrần Quang1514602314

15146CL302/08/1997ĐạtTrần Tấn1514602415

15147CL215/01/1997ĐạtVõ Tấn1514700916

15149CL109/06/1996ĐịnhNguyễn Huỳnh1514901117

15147CL202/10/1996ĐôTào Thanh1514701018

15149CL220/10/1996ĐứcChu Minh1514901219

15146CL408/06/1997ĐứcChương Lập1514602520

15149CL230/06/1997ĐứcHồng Minh1514901321

15146CL421/12/1997ĐứcLương Duy1514602622

15146CL114/11/1997ĐứcNguyễn Hữu1514602723

15146CL320/10/1997ĐứcNguyễn Hữu1514602824

15148CL130/01/1997ĐứcPhan Văn1514801325

Số S/V Trong Danh Sách: 25

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15146CL302/09/1997ĐứcPhạm Bá151460291

15146CL320/11/1997HàLê Hồng Hải151460302

15149CL223/06/1997HàLê Thanh151492193

15147CL116/02/1997HàoPhan Tuấn151470114

15149CL113/07/1997HảiĐồng Minh151490145

15149CL110/02/1997HảiLê Quang151490156

15149CL104/03/1997HảiTrương Phi151490167

15148CL111/02/1997HảoĐỗ Hiệp Xuân151480148

15149CL107/09/1997HảoPhạm Quốc151490179

15146CL431/01/1997HạnhTrần Trung1514603110

15146CL127/08/1997HậuNguyễn Hòa1514603211

15146CL320/05/1997HậuNguyễn Trọng1514603312

15149CL101/07/1997HiểnNguyễn Tấn1514901813

15146CL429/03/1996HiếuĐặng Hữu1514603414

15149CL211/01/1997HiếuHuỳnh Minh1514901915

15146CL410/02/1997HiệpBùi Văn1514603516

15146CL212/02/1997HiệpNguyễn Hoàng1514603617

15148CL113/11/1997HoaNguyễn Thị1514801618

15146CL210/11/1997HoanVũ Trung1514603719

15146CL122/03/1997HoànTrần Minh1514603820

15149CL206/07/1996HoàngNguyễn Minh Nhật1514902021

15146CL202/01/1997HoàngNguyễn Tuấn1514603922

15146CL215/12/1997HoàngPhạm Đức Huy1514604023

15146CL403/11/1997HoàngTrần Phúc Thái1514604124

15149CL119/10/1997HoàngVõ Bá1514902125

Số S/V Trong Danh Sách: 25

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15146CL105/02/1997HuânNguyễn Văn151460421

15147CL210/07/1997HuânTrần Minh151470122

15146CL329/06/1997HuyĐặng Phạm Nhật151460433

15146CL325/06/1997HuyNguyễn Minh151460444

15149CL231/05/1997HuyNguyễn Ngọc151492205

15146CL405/05/1997HuyPhan Trần151463066

15146CL311/11/1997HuyPhạm Hắc151460467

15146CL227/04/1997HuyPhạm Thanh151460478

15146CL414/11/1997HuyPhùng Quang151460489

15146CL426/09/1997HuyTrần Nguyễn Quang1514604910

15147CL108/03/1997HuyTrần Quang1514701311

15146CL315/06/1997HùngNguyễn Đại1514630712

15146CL327/01/1997HùngNguyễn Đặng Minh1514605013

15146CL220/09/1997HươngTô Quỳnh1514605114

15146CL330/10/1997KhaLê Vinh1514605215

15146CL215/08/1997KhangNguyễn Nguyên1514605316

15148CL128/10/1997KhangPhan Bảo1514801717

15149CL229/06/1997KhangVõ Quốc1514902218

15148CL111/01/1997KhanhNguyễn Duy1514801819

15149CL206/10/1997KhảiNguyễn Quang1514902320

15146CL131/12/1997KhảiNguyễn Tiến1514605421

15146CL406/08/1997KhảiPhan Văn1514605522

15148CL205/11/1997KhảiTrương Thiện1514801923

15147CL126/09/1997KhánhLương Nhật1514701424

15147CL221/10/1997KhánhNguyễn Trường Minh1514701525

15149CL218/10/1997KhánhTrần Phùng Gia1514902426

15148CL206/08/1997KhánhTrịnh Nhật1514802027

15146CL408/01/1997KhoaNguyễn Đăng1514605628

15146CL427/05/1997KhoaNguyễn Trần Anh1514605729

15146CL413/03/1997KhoaTrần Nguyễn Đăng1514605830

15146CL128/05/1997KhoaTrần Vũ Đăng1514605931

15146CL125/04/1996KhoaVõ Trịnh Anh1514606032

15149CL102/07/1997KhôiHuỳnh Ngọc Đăng1514902533



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15147CL215/05/1996KhươngĐỗ Viết1514701634

15146CL115/01/1997KhươngHuỳnh Vĩnh1514606135

Số S/V Trong Danh Sách: 35

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15148CL102/05/1997KiênNguyễn Hữu151480211

15147CL124/01/1997KiệtBùi Đỗ Anh151470172

15148CL215/01/1997KiệtDương Tuấn151480223

15148CL224/05/1997KiệtĐỗ Văn Hào151480234

15146CL423/01/1997KiệtNguyễn Trung151460625

15146CL218/12/1997KiệtTrần Tuấn151460636

15146CL424/11/1997LãmNguyễn Đồng151460647

15147CL224/02/1997LạcNguyễn Đức151470188

15146CL317/09/1996LênHuỳnh Công151460659

15149CL122/09/1997LinhDương Văn1514902610

15148CL113/05/1997LinhTrần Ngọc1514802411

15146CL309/03/1997LinhVũ Hoàng1514629712

15146CL306/07/1997LĩnhTrần Thiếc1514606613

15148CL104/08/1997LongNguyễn Huỳnh1514802514

15146CL119/09/1997LongPhạm Hoàng Duy1514606715

15149CL122/06/1997LongTrần Xuân Phi1514902716

15146CL423/10/1997LongVũ Thành1514606817

15148CL107/10/1997LộcHứa Lê1514802618

15147CL205/06/1997LộcLê Văn1514701919

15146CL308/04/1997LộcNguyễn Duy Quang1514606920

15147CL225/09/1997LợiLê Quốc1514702021

15146CL119/08/1997LợiTô Quốc1514607022

15148CL225/11/1996LuậtLê Phạm Văn1514802723

15148CL112/07/1997LựcTrịnh Văn1514802824

15147CL226/02/1997LýBùi Công1514702125

15147CL116/07/1997MaiNguyễn Phạm Xuân1514702226

15149CL107/12/1997MaiNguyễn Thị Sương1514922127

15148CL123/12/1997MạnhNguyễn Tiến1514802928

15147CL130/03/1997MinhDương Hoàng1514702329

15148CL128/05/1997MinhLê Công1514803030

15148CL105/01/1997MinhLê Huỳnh Công1514803131

15146CL215/10/1997MinhNguyễn Đặng Nhật1514607132

15149CL102/01/1997MinhPhạm Kim1514902833



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15147CL219/01/1997MinhTrần Quang1514702434

15146CL211/07/1997MinhTrương Hoàng1514607235

15146CL115/08/1997MỹNguyễn Việt1514607336

15147CL123/01/1997NamNguyễn Hoàng1514702537

15149CL204/07/1997NamNguyễn Quốc1514902938

15146CL108/04/1997NamNguyễn Văn1514607439

15149CL117/11/1997NamTrần Hoàng1514922240

15147CL124/01/1997NamTrương Minh1514702641

15148CL206/11/1997NgaTrang Việt1514803242

15147CL222/07/1997NghĩaDương Minh1514702743

15147CL125/06/1996NghĩaLê Hồ1514702844

15146CL216/08/1997NghĩaTrần Trung1514607645

15148CL211/06/1997NgọcBùi Thị Thanh1514803346

15146CL406/07/1997NgọcNguyễn Công1514607747

15148CL227/12/1997NgọcNguyễn Đào Thái1514803448

15148CL115/01/1997NgọcNguyễn Như1514803549

15146CL222/04/1997NgọcNguyễn Văn1514607850

15146CL302/11/1997NgọcPhùng Nguyễn Minh1514607951

15149CL231/08/1997NguyênLưu Trung1514903052

15147CL115/12/1997NguyênMai Đăng1514702953

15149CL205/06/1997NhânĐặng Hoàng1514903154

15147CL220/04/1997NhânNguyễn Đỗ Trọng1514703055

Số S/V Trong Danh Sách: 55

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15147CL110/11/1997NhânNguyễn Hồng151470311

15146CL228/06/1997NhânTrần Thiện151460802

15146CL127/08/1997NhânVũ Trọng151460813

15149CL122/06/1997NhậtTrần Minh151490324

15148CL220/11/1997NhiPhan An151480365

15148CL121/09/1997NhiTrần Thị Yến151480376

15146CL103/10/1997PhaTrần Anh151460827

15146CL310/10/1997PhátHuỳnh Văn151463098

15147CL121/12/1997PhátLai Hưng151470329

15149CL201/02/1997PhátLê Trương Tiến1514903310

15147CL120/01/1997PhátNguyễn Thanh1514703311

15149CL108/03/1997PhátNguyễn Thành1514903412

15146CL307/07/1997PhongHà Quốc1514608313

15149CL213/01/1997PhongNguyễn Lê1514903514

15149CL119/10/1997PhongNguyễn Võ Hoài1514922615

15148CL212/03/1997PhongPhạm Trần Thanh1514803816

15149CL118/06/1997PhòngNguyễn Văn1514903617

15149CL224/02/1997PhúHoàng Thiên1514903718

15146CL416/02/1997PhúNguyễn Thiện1514608419

15147CL117/08/1997PhúNguyễn Thiện1514703520

15147CL114/11/1997PhúcLê Thanh1514703621

15146CL115/04/1997PhúcPhạm Hữu1514608522

15146CL206/03/1997PhươngĐỗ Xuân1514608623

15146CL111/12/1997PhươngHuỳnh Nguyên1514608724

15148CL212/01/1992PhươngLê Văn1514803925

15146CL212/10/1997PhươngNguyễn Thanh1514608826

15149CL216/01/1997PhướcNgô Bảo1514903827

15149CL127/09/1997PhướcNguyễn Hữu1514922328

15146CL406/12/1997QuangHà Thiện1514629829

15148CL117/03/1997QuangNguyễn Duy1514804030

15146CL414/11/1997QuangPhạm Vũ Duy1514608931

15146CL311/04/1996QuangPhan Thế1514609032

15148CL230/05/1997QuangTrần Thanh1514804133



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15149CL201/04/1997QuếNguyễn Cảnh1514922534

15147CL123/01/1997QuỳnhDương Nguyễn Phương1514703735

15148CL209/05/1997QuýNguyễn Hữu1514804236

15147CL122/02/1997SơnBùi Hồng1514703837

15148CL203/05/1997SơnNguyễn Bá1514804338

15146CL315/01/1997SơnNguyễn Hồng1514609139

15149CL227/03/1996SơnNguyễn Thanh1514903940

15146CL324/05/1997SơnNguyễn Văn1514609241

15147CL112/10/1997TamNguyễn Thành1514703942

15145CL103/03/1997TàiTrần Anh1514514043

15145CL419/10/1997TâmLê Thanh1514514144

15147CL109/07/1997TâmNguyễn Hà Nhật1514704045

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15149CL115/09/1997TâmPhan Duy151490401

15148CL105/06/1997TânHồ Duy151480442

15149CL202/06/1997TânPhan Quốc151490413

15146CL108/02/1997TânTrần Ngọc151460934

15145CL619/04/1997TấnVõ Quốc151451425

15145CL412/11/1997ThanhNguyễn Đức Quốc151451436

15147CL221/07/1997ThanhNguyễn Tấn151470417

15148CL206/05/1997ThanhNguyễn Thị Hồng151480458

15146CL319/11/1997ThànhNguyễn Hoàng Bảo151460949

15145CL229/03/1997ThànhNguyễn Quốc1514514410

15147CL103/05/1997ThànhPhạm Trung1514704211

15148CL210/07/1996ThànhTrần Võ1514804612

15147CL102/10/1997ThảngĐoàn Thanh1514704313

15146CL105/10/1997ThảoNgô Thành1514609514

15148CL131/12/1997ThảoPhạm Phương1514804715

15146CL419/06/1997TháiPhạm Duy1514609616

15145CL416/06/1997TháiTrần Đức1514514517

15146CL204/02/1997TháiTrịnh Minh1514609718

15146CL119/02/1997ThạchNguyễn Ngọc1514609819

15148CL212/07/1997ThắngĐặng Hữu1514804820

15145CL510/04/1997ThắngLê Văn1514514621

15147CL210/03/1997ThắngPhạm Hữu1514704422

15147CL108/08/1997ThắngTrần Văn1514704523

15146CL212/04/1997ThiPhùng Hoàng Quang1514609924

15146CL325/02/1997ThiệnNguyễn Trí1514610025

15147CL201/01/1997ThíchNguyễn Chí1514704626

15147CL201/09/1997ThịnhTrần Quốc1514704727

15145CL213/04/1997ThịnhTrương Ngọc Nguyên1514514728

15147CL212/06/1997ThoạiNguyễn Hữu1514704829

15145CL204/11/1997ThọNguyễn Duy1514514830

15145CL613/08/1997ThôngLê Hồng1514514931

15145CL402/10/1997ThôngTrần Huy1514515032

15145CL603/07/1997ThôngUng Vĩnh1514515133



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15148CL205/03/1996ThùyCao Minh1514804934

15146CL301/08/1997ThụcTrần Đăng1514610335

15148CL110/01/1997ThưPhạm Văn1514805036

15147CL228/07/1997TiênHồ Đức1514704937

15148CL210/01/1997TiềnVăn Tấn1514805138

15145CL428/12/1997TiếnLê Quý Anh1514515239

15147CL223/02/1997TiếnNguyễn Phạm1514705040

15146CL413/10/1997TiếnTăng Minh1514610441

15146CL302/05/1997TiếnTrần1514610542

15145CL627/07/1997TiệpNguyễn Văn1514515343

15146CL208/08/1996TìnhNguyễn Thanh1514610644

15147CL207/05/1997TínNguyễn Trọng1514705145

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15145CL312/06/1997TínNguyễn Trung151451541

15146CL405/11/1997ToànĐặng Bảo151461072

15147CL113/04/1997TơNguyễn Minh151470523

15145CL518/09/1997TớiNguyễn Lâm151451554

15146CL226/11/1996TrắngNguyễn Minh151461085

15148CL116/10/1997TrâmHà Thị Hồng151480526

15145CL224/08/1997TrinhNguyễn Tường Phương151451567

15146CL215/01/1997TrìNguyễn Hữu151461098

15148CL224/10/1997TríBùi Hữu151480549

15145CL201/12/1997TríCao Hữu Minh1514515710

15145CL113/02/1997TríĐinh Cao1514515811

15145CL619/08/1996TríĐoàn Minh1514515912

15145CL426/01/1997TríHuỳnh Sanh Châu1514516013

15145CL528/10/1997TríLê Minh1514516114

15145CL412/08/1997TríLê Trọng1514516215

15148CL111/10/1997TríNgô Minh1514805516

15147CL224/08/1996TríPhạm Hoàng Minh1514705317

15145CL509/01/1997TríTôn Minh1514516318

15147CL105/10/1997TrọngNguyễn Đăng1514705419

15148CL209/10/1997TrọngNguyễn Văn1514805620

15147CL218/06/1997TrọngPhan Võ Hoàng Hữu1514705521

15146CL310/10/1997TrungBùi Đức1514611022

15145CL412/12/1997TrungDương Quốc1514516423

15146CL105/11/1997TrungĐặng Đức1514611124

15147CL231/05/1997TrungHuỳnh Quốc1514705625

15147CL126/08/1997TrungLày Khánh1514705726

15148CL203/01/1997TrungNgô Thành1514805727

15146CL106/03/1997TrungNguyễn Huỳnh Anh1514611228

15145CL224/05/1996TrungNguyễn Tấn1514516529

15145CL509/08/1997TrungNguyễn Văn1514516630

15148CL101/10/1997TrungPhạm Hoàng1514805831

15145CL403/09/1997TrườngLê Xuân1514516732

15147CL220/06/1996TrườngPhan Thanh1514705833



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15148CL120/12/1996TrườngPhạm Thế1514805934

15146CL116/04/1997TuấnĐàm Minh1514611335

15145CL329/04/1997TuấnĐặng Minh1514516836

15145CL424/10/1997TuấnHồng Hoàng Thanh1514516937

15148CL104/05/1997TuấnLê1514813838

15148CL126/08/1995TuấnLê Thanh1514806039

15146CL329/11/1997TuấnLê Trần Anh1514611440

Số S/V Trong Danh Sách: 40

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15145CL313/08/1997TuấnLưu Anh151451701

15145CL419/06/1997TuấnNguyễn Anh151451712

15147CL206/02/1996TuấnNguyễn Anh151470593

15145CL215/03/1997TuấnNguyễn Hoàng151451724

15147CL128/01/1995TuấnNguyễn Mạnh151470605

15145CL611/04/1997TuấnPhạm Anh151451736

15148CL215/05/1997TuấnTrần Anh151480617

15147CL224/03/1997TuấnTrần Văn151470618

15145CL309/12/1997TuyếnVõ Văn151451749

15148CL121/01/1997TùngNguyễn Xuân1514806210

15145CL130/05/1997TùngTrần Hữu Mạnh1514517511

15145CL322/07/1997TúĐỗ Trần Anh1514517612

15145CL610/03/1997TúNguyễn Phạm Minh1514517713

15146CL120/03/1997TúTrương Huỳnh Minh1514611514

15148CL115/05/1997TườngNguyễn Cao Thiên1514806315

15148CL120/08/1997TườngNguyễn Thị Huế1514806416

15145CL415/12/1997VănLê Quang1514517817

15146CL227/08/1997ViễnTsai Chí1514611618

15146CL423/06/1997ViệtĐặng Quốc1514611719

15146CL215/02/1997ViệtNguyễn Hoàng Anh1514611820

15146CL416/01/1997ViệtNguyễn Quốc1514611921

15147CL127/11/1997VinhBùi Quốc1514706222

15148CL104/05/1997VinhBùi Thế1514813923

15145CL507/03/1997VinhDương Gia1514517924

15148CL215/06/1997VinhĐỗ Bách1514806525

15146CL306/03/1997VinhLương Công1514612026

15145CL520/07/1997VinhNguyễn Quang Thế1514518027

15148CL214/01/1997VinhPhan1514806628

15146CL412/04/1997VinhPhan Trường1514612129

15145CL414/02/1995VịNguyễn Đình Cao Học1514518130

15147CL126/02/1996VũNguyễn Hoàng1514706331

15147CL121/11/1997VũNguyễn Ngọc1514706432

15147CL122/03/1997VũNguyễn Thanh1514706533



27/09/2015 - Giờ Thi: 12g30 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15146CL202/07/1997VũTrần Ngọc1514612234

15147CL206/01/1997VũTrương Văn1514706635

15145CL224/11/1997VũVõ Anh1514518236

15147CL224/10/1997VũVõ Trường1514706737

15145CL506/06/1997VỹNguyễn Tuấn1514518338

15145CL511/11/1997XuyênLê Long1514518439

15146CL106/02/1997ÝNguyễn Đinh Xuân1514612340

Số S/V Trong Danh Sách: 40

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-102Ngày Thi :

Tổ 1 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15151CL119/01/1997AnhĐặng Hữu151510011

15151CL101/01/1997AnhLê Đức151510022

15151CL221/08/1997AnhPhạm Hưng Tuấn151510033

14144CL218/06/1996BanThái Hoà Gia141441694

15150CL111/07/1996BảoHoàng Gia151500015

15151CL329/04/1997BảoHồ Gia151510046

15151CL110/11/1997BảoLê Xuân151510057

141431B05/08/1996BảoNguyễn Khắc141430178

141441B11/03/1996BảoPhan Minh141440089

14147CL206/02/1996BáNguyễn Trung1414710010

15151CL306/03/1989BìnhLê Ngọc1515100611

15151CL312/02/1997BìnhPhạm Quí1515100712

15150CL121/09/1997BìnhTrần Đông1515000213

15151CL204/03/1997BìnhTrần Quang1515100814

15151CL127/10/1997CảnhTrần Hà Đức1515100915

141092C08/11/1995ChiĐỗ Thụy Kim1410900716

141470C07/03/1985ChungHà Đăng1414700517

15151CL112/06/1997CườngLê Mạnh1515101018

141421D09/04/1996CườngMai Thanh1414203519

15151CL321/05/1997CườngNgô Quốc1515101120

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-103Ngày Thi :

Tổ 2 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

141461B05/04/1996CườngNguyễn Hữu Cao141460251

14146CL108/09/1996CườngNguyễn Mạnh141460262

141492B02/11/1996CườngVương Thanh141490163

149470A20/11/1996DanhThái Thành141470114

15150CL110/10/1997DungDương Kim151500045

14148CLC23/08/1996DuyĐỗ Đức141481366

15151CL306/01/1997DuyNguyễn Khánh151510127

15151CL327/08/1997DuyNguyễn Minh151510138

15151CL125/12/1997DuyNguyễn Trần Công151510149

15151CL125/05/1997DuyNguyễn Tuấn1515101510

15151CL308/12/1997DuyPhạm Ngọc1515101611

15151CL103/09/1997DuyQuảng Mậu Khánh1515101712

14110CL218/09/1996DuyTrần Minh1411002613

15151CL322/12/1997DũngĐào Anh1515101814

141413C08/08/1996DũngHuỳnh Xuân1414104615

141413D12/09/1995DũngThổ Văn1414138116

141433C16/06/1996DưHạ Chí1414305717

15151CL318/05/1997DươngNguyễn Đại1515101918

141412C24/06/1996DươngNguyễn Thành1414105119

15150CL201/06/1997DươngNguyễn Tùng1515015420

Số S/V Trong Danh Sách: 20

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A3-104Ngày Thi :

Tổ 3 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15150CL225/05/1997DưỡngNgô Quang151500051

141102B16/07/1996ĐàiĐỗ Sanh141100312

149450A19/03/1996ĐạiNguyễn Cao141450413

14110CL220/01/1995ĐạtHuỳnh Tiến141103834

15151CL202/01/1997ĐạtHuỳnh Tiến151510205

15151CL312/08/1997ĐạtMai Tiến151510216

14142CL120/08/1995ĐạtNguyễn Chỉ141424627

15151CL220/10/1997ĐạtNguyễn Thành151510228

149100A24/11/1996ĐăngLê Hải141100379

141413A07/04/1996ĐịnhDương Văn1414106510

141441B06/07/1996ĐịnhPhạm Công1414404011

141454C03/02/1996ĐôngPhạm Tài1414505312

141463A29/09/1996ĐồngNguyễn Duy1414605213

15151CL202/12/1997GiangBùi Hoàng1515102314

15151CL117/04/1997GiaoLê Ngọc1515102415

149040A04/05/1996HàCao Thị Thu1410401116

141470C02/11/1996HàNguyễn Ngọc1414702017

141500A27/12/1996HảiLê Minh1415003218

141442C05/10/1996HảoĐặng Văn1414404419

14110CL117/04/1993HạĐỗ Lý1411029220

15150CL125/11/1995HạnhLương Thảo1515000621

141493A29/10/1996HậuLê Phúc1414905122

15150CL120/06/1997HậuNguyễn Đoàn Thanh1515000723

15150CL118/10/1997HiếuLưu Võ Trọng1515000824

15151CL323/03/1997HiếuLê Bá Trung1515102525

Số S/V Trong Danh Sách: 25

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102ANgày Thi :

Tổ 4 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15151CL207/10/1997HiếuLê Quang151510261

141431D22/06/1996HiếuNguyễn Văn141430922

141454B11/01/1996HiếuPhạm Bá141450813

15151CL320/04/1997HiếuTô Minh151510274

149450A04/07/1996HiếuVõ Trung141450845

141413D12/01/1996HiệpHoàng Tấn141411036

14119CL106/12/1995HiệpLê Sĩ141191477

141500A30/05/1996HoàiNguyễn Thị Thu141500408

141412B09/02/1996HoànHuỳnh Văn141411089

15151CL203/02/1997HoàngĐặng Quang Vũ1515102810

15151CL119/08/1997HoàngNghiêm Huy1515102911

15151CL127/03/1997HoàngNguyễn Đức1515103012

15151CL226/04/1997HoàngNguyễn Lê Minh1515103113

141512B28/09/1996HoàngNguyễn Thái1415103614

15151CL227/08/1997HoàngPhạm Huy1515103215

14110CL223/05/1996HoàngTrương Quang1411039216

15150CL106/05/1997HòaDương Quốc1515001017

15150CL106/02/1997HồngNguyễn Ngọc1515001118

15150CL211/03/1995HùngNguyễn Lê1515001219

15151CL302/03/1997HuânNguyễn Hoàng1515103320

15151CL215/02/1997HuếVõ Hồ1515103421

15151CL202/12/1997HuyLâm Thanh1515103522

141433C20/05/1996HuyNguyễn Cát1414311123

14141CL126/11/1996HuyNguyễn Thanh1414146424

15151CL222/09/1997HuyTrần Quang1515103625

Số S/V Trong Danh Sách: 25

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

14124CLC19/04/1996HuỳnhTrần Thị Ngọc141241111

15151CL317/12/1997HùngDương Đăng151510382

141103B28/04/1996HùngĐào Kim141100843

141101A02/06/1996HưngHồ Quốc141100864

14124CLC15/09/1996HưngLê Việt141241815

15151CL116/08/1997KhangNguyễn Lê Đình151510396

15151CL128/05/1997KhangPhạm Tấn Minh151510407

15150CL114/12/1995KhảTrần151500138

14144CL212/10/1996KhảiLương Nguyễn Công141442039

15151CL314/02/1996KhánhHồ Duy1515104110

141493B24/05/1996KhánhTrần Duy1414908011

15151CL103/01/1997KhoaBùi Đăng1515104212

141451A21/09/1996KhoaNguyễn Minh1414512113

15151CL215/09/1997KhoaNguyễn Trần Anh1515104314

15150CL110/04/1997KhoaNguyễn Trọng1515001415

14142CL201/05/1996KhoaPhạm Y1414242716

15151CL324/04/1995KhôiTrần Đăng1515104417

15150CL228/08/1996KhuêLê Thị Kim1515001518

141441C15/07/1996KiềuĐoàn Văn1414406219

141250B15/03/1996KỷNguyễn Hữu1411009720

14147CL124/10/1996LâmĐinh Thiên1414717921

141421D12/05/1996LâmNgô Đức1414216122

15151CL204/05/1997LâmPhan Văn1515104523

141230A18/06/1996LiênNguyễn Thị1412302224

15150CL124/08/1997LinhNgô Thị Gia1515001625

15150CL222/05/1997LinhNguyễn Hồng Ngọc1515001726

141431B08/05/1996LinhTrần Ngọc1414314827

15150CL201/03/1997LongĐào Thành1515001828

15151CL319/06/1997LongĐặng Ngọc1515104629

15151CL304/07/1997LongNguyễn Hoàng1515104730

141463C30/01/1995LộcHuỳnh Ngọc1414612631

149470A24/08/1996LộcNguyễn Thanh1414705132

15150CL130/07/1997LợiCao Đại1515001933



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5102BNgày Thi :

Tổ 5 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

141520A19/02/1996LợiLê Tấn1415204434

141423A20/01/1996LợiPhạm1414218235

Số S/V Trong Danh Sách: 35

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

14124CLC13/02/1996CườngTrần Văn141241921

14124CLC20/06/1996DũngVõ Quốc141241942

14124CLC29/02/1996ĐạtNguyễn Lê Tấn141241483

14124CLC20/02/1996HiếuHồ Quang141241504

14141CL115/05/1995LiêmNguyễn Thanh141414775

149450A09/05/1993LuânLương Thành141451516

15151CL114/03/1997LuânVũ Minh151510487

141492B15/06/1996LuậtĐặng Cao141491028

15151CL108/10/1997LươngTrần Hoàng Đức151510499

141091C03/10/1996LyLê Thị Kim1410905310

141091B18/08/1996LyTrần Thị1410905411

14124CLC15/07/1996LýPhạm Thành1412418912

15150CL213/10/1997MaiHoàng Thị Ngọc1515002013

15151CL319/03/1997MạnhNguyễn Hoàng1515105014

15150CL218/08/1997MẫnCao Minh1515002115

141451A31/12/1994MẫnVõ Minh1414516116

15150CL119/11/1997MinhĐỗ Hoàng1515002217

15150CL130/11/1997MinhLê Hồng1515002318

15151CL121/01/1997MinhLê Thanh1515105119

141461B28/10/1995MinhNgô Sĩ Bình1414613320

141441C15/11/1995MinhNguyễn Trọng1414407121

15151CL105/04/1997MinhPhạm Quang1515105222

141431C05/12/1996MinhTriệu Văn1414316423

15150CL109/12/1997MyĐào Quỳnh1515002424

14110CL202/03/1994NamHoàng Trọng1411034925

15151CL109/05/1997NamNguyễn Phương1515105326

141092A17/08/1996NgânTrịnh Thị Kim1410907027

15150CL208/04/1996NghĩaCai Trọng1515002528

15151CL201/02/1997NghĩaVũ Văn1515105429

141480C24/04/1995NgọcVũ Thị ánh1414803730

15151CL209/05/1997NguyênLê Bình1515105531

15151CL112/11/1997NguyênNguyễn Thành1515105632

141442B04/10/1996NguyênTrương Hoàng1414408133



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-103Ngày Thi :

Tổ 6 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15151CL202/12/1997NhànNguyễn Thanh1515105734

141431D17/03/1995NhãĐổng Thanh1414331835

15150CL207/08/1997NhãPhạm Thị Thanh1515002636

141421B02/10/1996NhânĐoàn Kim1414221437

15150CL211/08/1997NhânNguyễn Trương Trọng1515002738

15151CL101/08/1997NhấtNguyễn Hoàng1515105839

141433D02/03/1996NhấtTạ Đình1414318340

15150CL210/03/1997NhậtNguyễn Đức1515002841

141491A03/07/1996NhậtNguyễn Hoàng1414911542

15151CL315/09/1997NhiTrần Thị Linh1515105943

15151CL228/09/1997NhựtLâm Minh1515106044

141103C12/11/1996NinhNgô Bảo1411014045

141442C29/10/1996PhápNguyễn Khắc1414408446

14141CL122/11/1992PhátNguyễn Thế1414150247

14124CLC26/12/1994PhongNguyễn Hồng1412416648

14124CLC07/08/1996SangBùi Ngọc1412420549

14141CL110/10/1996ThắngTrần Văn1414141450

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

14143CLC27/10/1996AnChâu Thành141433201

14149CL220/04/1996CườngPhan Cao141492422

14143CLC03/05/1995LuânPhạm An141433683

15151CL302/01/1997PhápTrần Xuân151510614

15150CL123/08/1997PhátNguyễn Mạnh151500295

141463B10/12/1996PhiNguyễn Hoàng141461536

15151CL324/10/1997PhongNguyễn Đức151510627

15151CL308/12/1997PhongNguyễn Tấn151510638

141103B21/10/1996PhúLâm Toàn141101459

15151CL214/03/1997PhúNguyễn Gia1515106410

141190B1995PhúTrần Trọng1411904111

15151CL205/10/1997PhúTrịnh Đức1515106512

15151CL327/02/1997PhúcPhan Thanh1515106613

14119CL123/11/1996PhươngThân Trọng Hoài1411916514

15151CL221/04/1997PhươngVõ Minh1515106715

14147CL211/06/1995PhướcNguyễn Hữu1414719016

15151CL118/11/1997QuangNguyễn Phước Ngưỡng1515106817

141423A14/11/1996QuânĐào Đức1414225218

15150CL212/09/1997QuânĐoàn Văn1515003019

14141CL108/01/1996QuânHuỳnh Minh1414151020

15150CL204/05/1997QuânVõ Hoàng Minh1515003121

141431D25/07/1996QuíBùi Quan1414321522

141423A20/11/1995QuýĐổng Văn1414241123

141412C29/08/1996QuýNguyễn Ngọc1414125424

14141CL208/12/1996SangChu Vĩnh1414151525

15151CL213/05/1997SángNgô Minh1515106926

15150CL211/05/1997SơnNguyễn Hoàng1515003227

15151CL327/08/1997SơnNguyễn Thanh1515107028

15151CL314/12/1997SơnNinh Ngọc Bá1515107129

141453C09/07/1996SơnNông Văn1414523730

141442A13/11/1996SỹMạch Văn1414409531

15151CL219/10/1997TâmNgô Văn1515107232

141462C16/03/1995TâmPhạm Văn1414625933



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-203Ngày Thi :

Tổ 7 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

14147CL120/08/1996TâmTrần Đức1414719534

15151CL110/01/1997TâmTrần Võ Minh1515107335

15150CL210/02/1997TâmVõ Chí1515003336

15149CL208/05/1997TấnNguyễn Quang1514904237

15151CL206/12/1997TấnTrần Dương1515107438

15150CL123/06/1997ThanhNguyễn Ngọc1515015539

141463B08/10/1995ThanhTrượng Ngọc1414619740

15151CL110/03/1997ThànhĐỗ Đức1515107541

141431D23/03/1993ThànhLý Văn1414331942

15149CL115/04/1997ThànhNguyễn Công1514904343

15151CL315/03/1996ThànhNguyễn Đức1515107644

141101C21/02/1996ThànhPhùng Duy1411017945

14141CL205/12/1996ThờiMai Văn1414157046

14149CL222/12/1996TrựcVương Trung1414931647

Số S/V Trong Danh Sách: 47

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

141412D03/08/1995AnhNguyễn Văn Tuấn141410071

141161B06/08/1996AnhTrần Tuấn141160062

141421D18/04/1996ĐứcBùi Văn141420763

141230A30/05/1996NhiĐoàn Ngọc Uyên141230324

141413A19/02/1995QuốcNguyễn Phú141412505

15150CL101/02/1997ThảoPhạm Thị Phương151500346

141411C02/09/1996TháiNguyễn Quốc141412907

14124CLC07/08/1996ThạchBùi Ngọc141241738

141463C28/05/1996ThạchBùi Ngọc141462039

141454A21/03/1996ThạchNguyễn Hữu1414526710

15151CL212/07/1997ThắngHuỳnh Nhật1515107711

15149CL103/12/1997ThắngTrần Huỳnh Tất1514904412

15150CL209/11/1997ThắngTrần Quốc1515003513

141453C26/11/1996ThắngVũ Bắc1414527214

141190B04/04/1996ThânMai Văn1411904815

141190A28/08/1995ThếĐoàn Văn1411904916

15151CL201/07/1997ThiĐặng Xuân1515107817

141092B16/08/1996ThiVũ Thị Trang1410911518

141463A04/08/1996ThiênVõ Kim1414620719

141433A28/10/1995ThiếtNguyễn Đình1414324320

141411B10/03/1996ThiệnKiều Minh1414129921

15149CL226/03/1997ThiệnNguyễn Chí1514922422

15149CL112/06/1997ThiệnVõ Đức1514904523

15151CL208/10/1997ThịnhĐường Huy1515107924

15151CL301/11/1997ThịnhNguyễn Thế1515108025

15151CL118/02/1997ThịnhPhan Nguyễn Phúc1515108126

141421A20/06/1996ThịnhVõ Chánh1414230727

15149CL201/11/1997ThôngBùi Minh1514904628

15151CL112/08/1997ThôngBùi Minh1515108229

141422B11/01/1996ThôngHuỳnh Đức1414231030

15150CL221/05/1997ThôngNguyễn Minh1515003631

15151CL329/04/1997ThuậnBùi Thiên1515108332

141423B10/02/1995ThuậnNão Thành1414241433



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-204Ngày Thi :

Tổ 8 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

141494A13/10/1995ThuậnNguyễn Đức1414917534

14119CL215/04/1996ThuậnPhạm Văn1411917735

141433A29/03/1996ThuậtVũ Dương1414325436

141230B04/05/1996ThúyTrương Thị Thanh1412305137

15151CL105/09/1997ThụyTrần Phúc1515108438

15150CL128/02/1997ThưNguyễn Quỳnh1515003739

15151CL320/01/1997ThườngPhạm Thanh1515108540

141431A17/08/1995ThứcHuỳnh Văn1414325641

15149CL125/08/1997TiếnNguyễn Đặng Sĩ1514904742

15150CL215/06/1997TiênNguyễn Hoàng Thùy1515003843

15149CL222/07/1997TiếnChâu Nhật1514904844

14144CL215/12/1996TiếnNguyễn Minh1414423745

14144CL228/09/1996TiếnTrịnh Văn1414423846

141102B03/12/1996TrungLê Gia1411021547

141411B14/05/1996TúChâu Hoàng1414136148

141103A25/08/1996VũDương Anh1411023949

141411A12/10/1996VũNguyễn Minh1414137450

Số S/V Trong Danh Sách: 50

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

141442C28/05/1996CườngĐặng Quang141440141

141441A20/06/1996DanhNguyễn Văn141440232

141441A18/08/1995ĐạtNguyễn Văn141440363

141453B12/07/1996HuyVõ Văn141450994

141451A16/07/1996LộcCông Văn141451445

141452A10/03/1995NinhNguyễn Minh141451926

15151CL104/05/1997TiếnVũ151510867

15150CL106/10/1997TiệnHà Văn151500398

141454C04/04/1995TìnhQuách Thanh141453649

15149CL209/10/1996TínNguyễn Mạnh1514904910

141451B03/11/1996TínhNguyễn Trung1414529611

15149CL217/02/1997TínhTrần Lê Thanh1514905012

15149CL123/04/1997ToànTrần Nguyễn Sơn1514905113

15151CL112/07/1997ToạiHuỳnh Công1515108714

15150CL105/09/1996TốNguyễn Ngọc Tố1515015615

15151CL211/06/1997TrangLê Thị Thùy1515108816

141091C25/01/1996TrangNguyễn Thị Huyền1410913417

141480A09/10/1996TrinhNguyễn Thị Phương1414806618

141230B08/07/1994TrinhTrịnh Thị1412305719

15151CL225/07/1995TríĐào Nguyễn Đức1515108920

15151CL207/10/1997TríNguyễn Đức1515109021

15149CL210/07/1997TríTrần Hữu1514905222

15151CL105/11/1997TrọngĐặng Quang1515109123

141452A22/08/1995TrungHà Ngọc1414536524

15149CL222/12/1995TrungHà Văn1514905325

141431C26/09/1994TrungNguyễn Ngọc1414328026

15149CL101/01/1997TrungNguyễn Thành1514905427

15150CL219/11/1997TrúcLê Vũ Thanh1515004028

15150CL213/02/1997TrườngĐào Xuân1515004129

141452C10/11/1994TrườngĐinh Văn1414531730

141423B15/10/1996TrườngLê Công1414234631

149470A10/10/1996TrựcNguyễn Quang1414709032

15150CL126/07/1995TuấnĐồng Thanh1515004233



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-302Ngày Thi :

Tổ 9 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

14142CL114/09/1996TuấnHuỳnh Văn1414246534

149470A08/01/1996TuấnLương Thanh1414709235

15149CL211/06/1997TuấnNguyễn Anh1514905536

141431B09/10/1996TuấnNguyễn Đức1414328837

15151CL112/09/1997TuấnNguyễn Ngọc1515109238

141431C01/04/1996TuấnNguyễn Xuân1414329139

15149CL101/09/1996TuấnTạ Minh1514905640

15149CL111/10/1997TuấnTrần Văn1514905741

15149CL106/12/1997TuyênTạ Thị Mỹ1514905842

15150CL112/07/1997TuyềnTrần Thị Thanh1515004343

15151CL228/11/1997TùngĐỗ Thanh1515109344

141441C12/02/1996VũNgô Hoàng1414415445

Số S/V Trong Danh Sách: 45

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 1

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

141454C16/07/1996DuyHoàng Lộc141450321

141470A18/11/1996ĐạtVõ Thành141470142

141493B26/03/1996HiếuPhạm Văn141490583

141470C13/07/1996HoàngNguyễn Tiến141470324

141491B13/03/1996KhangLê141490765

141454A12/11/1995KiênNguyễn Trung141453576

141470B28/04/1995LâmPhạm Hồng141470467

141493A28/10/1996PhúcNguyễn Hoài141491298

141520A25/06/1996ThùyVõ Như Phương141520489

149100A04/05/1996ThươngPhan Thị1411019810

141512B10/10/1996TrườngNgô Văn1415111211

141470C01/02/1996TrưởngĐàm Quốc1414708912

15149CL113/09/1997TùngHuỳnh Thanh1514905913

149490B09/08/1996TùngLưu Thế1414920414

141433A01/02/1996TùngNguyễn Minh1414329815

15150CL202/02/1997TùngNguyễn Quốc1515004416

15149CL116/11/1997TùngPhạm Trung1514906017

15150CL129/05/1997TúĐặng Thị Cẩm1515004518

141190A30/12/1996TúTrần Mạch Thanh1411906319

15150CL125/01/1997TúTrần Ngọc Cẩm1515004620

15151CL212/07/1997TườngPhạm Trọng1515109421

15151CL320/09/1997TườngTrần Nguyễn Huy1515109522

149090A18/04/1996TứTrần Thu1410915223

141190A06/02/1996TyDương Trần Thanh1411906424

141412C16/05/1996úyHuỳnh Công1414136425

141494B06/12/1994VănTrịnh Ngọc1414921026

15151CL121/10/1997VănTừ Dương1515109627

141240B02/10/1996VânLê Thị1412409028

141091A22/11/1996VânLê Thị Hồng1410915429

15149CL120/01/1997VânLưu Hải Thủy1514906130

15151CL111/11/1997VinhNguyễn Phúc1515109731

15151CL329/11/1997VinhNguyễn Văn1515109832

15151CL217/01/1997VinhTrần Thế1515109933



27/09/2015 - Giờ Thi: 13g55 -   phút - Số Tiết 2 - Phòng thi: A5-303Ngày Thi :

Tổ 10 - Dot 1

Môn Học:

Học Kỳ 01 - Năm Học 2015-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ - THEO TỔ

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Anh văn đạt chuẩn học AV1 - Số Tín Chỉ: 0

Mã Môn Học: ANDC110026

Nhóm Thi:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Trang: 2

Ngày in: 15/09/2015

Tên LớpChữ KýĐiểm ChữĐiểm SốSố TờNgày SinhHọ Và TênMã SVSTT

15149CL102/11/1997VinhTrương Bùi Quang1514906234

149450A02/11/1996VinhVũ Quang1414534335

141101C15/03/1996VịnhLê Văn1411023836

141040B05/11/1996VũKiều Nhật1410405837

15150CL102/06/1997VũLê Tôn Hoàn1515004738

14147CL210/08/1996VũLê Tuấn1414715239

141452A18/08/1996VươngNguyễn Khắc1414534940

15151CL322/05/1997VươngTrần Quốc1515110041

15150CL204/04/1997VỹNguyễn Phúc Gia1515004842

15149CL101/09/1997XinhNguyễn Ngọc1514906343

141480B10/03/1996XuânNguyễn Hữu1414807244

141091A15/01/1996YếnMai Thị1410916345

149450A15/07/1996ýNguyễn Như1414535346

141092B20/11/1996ýNguyễn Thị Như1410916547

Số S/V Trong Danh Sách: 47

Cán Bộ Chấm Thi Thứ 2

.Số S/V Dự Thi: tháng năm

Xác Nhận của Bộ Môn Cán Bộ Chấm Thi Thứ 1

Ngày


